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1. Ferriss, Timothy. Công cụ của những người khổng lồ. : Chiến lược, lộ trình, và 

thói quen của các tỷ phú, các thần tượng và những nhà thực hành đẳng cấp thế giới / 

Timothy Ferriss ; Người dịch: Nguyễn Thụy Diễm, Nguyễn Bích Trà, Hoàng Ly ; 

Hiệu đính: Hoàng Ly. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - xxxi, 811 tr ; 23 cm. - 

1500b 

Tên sách tiếng Anh: Tools of titans : The tactics, routines, and habits of 

billionaires, icons, and world-class performers 

Tóm tắt: Gồm các ghi chép về công cụ và chiến thuật để trở nên vượt trội của 

những con người xuất chúng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp thế giới 

Từ khóa: Phỏng vấn; Giàu có; Thành công; Sức khoẻ 

Phân loại: 081/C455C 

2. Trương Văn Trung. Giáo trình trí tuệ siêu đọc sách. / Trương Văn Trung (ch.b.), 

Đỗ Thị Thu Thủy, Đoàn Hữu Nhật An. - H. : Thể thao và Du lịch ; 24 cm. - 1000b 

T. 1: Bí quyết đọc 3000 từ/phút: Học cách đọc trước khi học mọi thứ. Cuộc cách 

mạng về phương pháp và kỹ thuật đọc sách hiệu quả, khoa học. - 2025. - 269 tr : minh 

họa. - Thư mục: tr. 267-268. - Phụ lục: tr. 269 

Tóm tắt: Khái quát tầm quan trọng của sách và văn hoá đọc đối với sự phát triển 

kinh tế-xã hội. Tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của thói quen đọc sách, đưa ra giải pháp 

để lập trình lại thói quen đọc sách. Giới thiệu các kỹ thuật, phương pháp đọc sách tốc 

độ và hiệu quả 

Từ khóa: Đọc sách; Kĩ năng đọc; Giáo trình 

Phân loại: 028.0711/GI-108T 

3. Stephens, Mitchell. Hơn cả tin tức - Tương lai của báo chí. / Mitchell Stephens ; 

Người dịch: Dương Hiếu, Kim Phượng, Hiếu Trung . - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2025. - 381 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Beyond news: The future of journalism 

Tóm tắt: Nghiên cứu về sự phát triển và vận hành của báo chí đương đại, từ báo 

giấy đến báo mạng; đưa ra những dẫn chứng, phân tích về một thế giới báo chí sôi 

động của kỷ nguyên Internet; đồng thời, phân tích về nghề báo của thế kỷ 20 và các tác 

phẩm viết lách của tác giả Mỹ nổi tiếng Benjamin Franklink từ thế kỷ 18 

Từ khóa: Nghề báo; Báo chí 
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nguồn mở. / Phạm Quang Quyền ; Đồng tổng ch.b.: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn 

Thị Kim Loan ; H.đ.: Đoàn Phan Tân, Đỗ Văn Hùng. - H. : Thế giới, 2015. - 223 tr : 

minh họa ; 20 cm . -(Tủ sách Nghiệp vụ thư viện). - 1500b 

Đầu bìa sách ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Thư mục: tr. 221-223 

Từ khóa: Thư viện điện tử; Xây dựng; Phần mềm nguồn mở 

Phân loại: 025.04/H561D 

5. Nguyễn Ngọc Nguyên. Kỹ năng công tác bạn đọc. / Nguyễn Ngọc Nguyên; Đồng 

tổng chủ biên: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Kim Loan; Hiệu đính: Chu Ngọc 

Lâm. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 258 tr : bảng ; 20 cm . -(Tủ sách Nghiệp vụ thư 

viện). - 1600b 

Đầu bìa sách ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Thư mục: tr. 257-258 

Từ khóa: Công tác bạn đọc; Kỹ năng 

Phân loại: 025.5/K600N 
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6. Trần Thị Hoàn Anh. Kỹ năng tổ chức kho và bảo quản tài liệu. / Trần Thị Hoàn 

Anh ; Đồng tổng ch.b.: Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Kim Loan ; H.đ.: Nguyễn 

Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Thế giới, 2015. - 242 tr ; 20 cm . -(Tủ sách 

Nghiệp vụ thư viện). - 1600b. 

Đầu bìa sách ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Thư mục: tr. 236-241 

Từ khóa: Thư viện tỉnh; Bảo quản; Tài liệu; Tổ chức; Kho 

Phân loại: 025.8/K600N 

7. Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo Ứng dụng khung phân loại thập phân Dewey 23 

(DDC 23) trong hoạt động nghiệp vụ của các thư viện Việt Nam (2014 - 2023). / 

Thư viện Quốc gia Việt Nam, Vụ Thư viện, Chu Thị Vân Anh.... - H. : Thư viện Quốc 

gia Việt Nam xb., 2024. - 269 tr : bảng, hình vẽ ; 29 cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thư viện quốc gia Việt Nam. - Thư 

mục trong chính văn 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu tình hình triển khai và ứng dụng Khung phân 

loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 tiếng Việt (DDC 23) tại Thư viện Quốc gia Việt 

Nam; những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm rút ra qua quá trình 10 năm 

ứng dụng DDC 23 (2014-2023); các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác phân loại tài liệu; phát triển nhân lực và các ứng dụng công nghệ hiệu quả trong 

công tác phân loại tài liệu; đề xuất và kiến nghị của các cơ quan thông tin, thư viện, 

các cơ sở đào tạo đối với các cấp quản lý 

Từ khóa: Bảng DDC 23; Ứng dụng; Thư viện; Việt Nam; Kỉ yếu hội thảo 

Phân loại: 025.431/K600Y 

8. RDA - Mô tả và truy cập tài nguyên. : Ấn bản mở rộng 2015 / Biên dịch: Kiều 

Văn Hốt,.... - H. : Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2017. - 1104 tr : bảng ; 28 cm. - 500b 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung nguyên tắc biên mục RDA: ghi thuộc tính và ghi 

mối quan hệ nguyên sinh của biểu thị và bản; của tác phẩm và biểu hiện; cá nhân, gia 

đình và tập thể; khái niệm, vật thể, sự kiện và địa điểm... 

Từ khóa: Quy tắc; Biên mục; Qu; Quy tắc; Biên mục; RDA 

Phân loại: 025.32/RD100M 

9. Alex Lim Wee Meng. S-BOK 2.0: Bộ kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin. : Is-

Bok 2.0 / B.s.: Alex Lim Wee Meng, Steven Wong Ka, Samson Yeow ; Phạm Duy 

Trung dịch ; H.đ.: Nguyễn Thành Hưng.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2025. - 

461 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: IS-BOK 2.0: Information security body of knowledge 

Tóm tắt: Tập trung phân tích 6 lĩnh vực cốt lõi Quản trị và quản lý; an toàn vật lý, 

đảm bảo hoạt động liên tục và kiểm toán; kiến trúc và kỹ thuật đảm bảo an toàn; an 

toàn vận hành và cơ sở hạ tầng; an toàn phần mềm; phòng thủ không gian mạng. 

Ngoài ra đề cập đến an toàn đám mây, hệ thống điều khiển công nghiệp, quản trị dữ 

liệu.... 

Từ khóa: An toàn thông tin 

Phân loại: 005.8/I-313H 

10. Hà Minh Đức. Sự nghiệp báo chí của Hồ Chí Minh. : Chuyên luận / Hà Minh 

Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 191 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí; báo chí và 

những chặng đường lịch sử; báo chí Hồ Chí Minh với chất liệu phong phú của đời 

sống xã hội; báo chí Hồ Chí Minh và chiều sâu văn hóa của những trang viết; bản sắc 
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và dấu ấn độc đáo của chủ thể sáng tạo; sự phong phú của sắc điệu ngôn ngữ và sự đa 

dạng của thể loại báo chí 

Từ khóa: Báo chí; Chuyên luận 

Phân loại: 070/S550N 

11. Đặng Hoài Phúc. Tài liệu tập huấn chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện chuyển 

dạng tài liệu dễ tiếp cận cho người khuyết tật chữ in. / Đặng Hoài Phúc ch.b., b.s.. - H. 

: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xb., 2024. - 120 tr : minh họa ; 30 cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Từ khóa: Chuyển đổi số; Thư viện; Tài liệu tập huấn 

Phân loại: 025.54/T103L 

12. Hữu Thọ. Tình bút mực. / Hữu Thọ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 

369 tr ; 20 cm. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Hữu Thọ 

Tóm tắt: Các bài viết về các bậc tiền bối, những người đã tiếp thêm sức mạnh và 

lòng nhiệt huyết cho sự nghiệp báo chí của tác giả; về những người bạn tri ân, tri kỷ, 

đồng cam cộng khổ chia sẻ ngọt bùi, những con người cùng chí hướng, cùng chung vai 

sát cánh trên con đường bảo vệ sự nghiệp của dân tộc và của Đảng 

Từ khóa: Nghề báo; Báo chí; Việt Nam; Bài viết 

Phân loại: 079.597/T312B 

 

100 - TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

13. Cheung, Theresa. 21 nghi thức thay đổi cuộc đời. : = 21 rituals to change your life 

: Bài thực hành mỗi ngày để tâm bình an : Sách tham khảo / Theresa Cheung ; Người 

dịch: Thái Hà. - H. : Hồng Đức, 2024. - 279 tr ; 21 cm. - 2000b 

Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí học ứng dụng 

Phân loại: 158.1/H103M 

14. 50 bài học triết lý từ cuộc sống: Giúp đỡ người khác là cho mình cơ hội. / Tri 

Thức Việt tuyển chọn, dịch. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2011. - 145 tr ; 20 cm . -

(Bách khoa nhỏ về cuộc sống). - 1000b 

Từ khóa: Triết lý; Cuộc sống; Bài học 

Phân loại: 177/N114M 

15. Hoàng Mạnh Hải. 50 câu hỏi về nhân sinh quan. / Hoàng Mạnh Hải . - Tái bản 

lần thứ 3 có chỉnh sửa và bổ sung. - H. : Thế giới, 2024. - 342 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 

2000b 

Tóm tắt: Gồm 50 câu hỏi về nhân sinh quan tập chung làm rõ những suy tư về 

bản thân, về xã hội và lĩnh vực tâm linh trong cuộc sống 

Từ khóa: Nhân sinh quan; Cuộc sống; Con người 

Phân loại: 128/N114M 

16. Sansot, Pierre. Bàn về sự chậm rãi. : Cho những ai không muốn thúc ép thời gian, 

hoặc bị thời gian thúc ép / Pierre Sansot ; Người dịch: Bảo Chân. - H. : Công thương, 

2024. - 214 tr ; 20 cm. - 1500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Du bon usage de la lenteur 

Tóm tắt: Tác giả viết ra suy nghĩ của mình về lợi ích của việc sống chậm, hạn chế 

lối sống vội vã có thể gây ra stress, và đưa ra gợi ý về một cuộc sống cân bằng 

Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí cá nhân; Thời gian 

Phân loại: 153.753/B105V 
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17. Niven, David. Bí mật của hạnh phúc. : 100 bí mật của những người hạnh phúc = 

100 simple secrets of happy people / David Niven ; Người dịch: Nguyễn Văn Phước, 

Tâm Hằng, Phương Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 231 tr : ảnh ; 19 cm. - 

2000b 

Tóm tắt: Gồm 100 câu chuyện về tình yêu thương, sự cảm thông sâu sắc, bí quyết 

để có được hạnh phúc từ những điều giản dị trong cuộc sống 

Từ khóa: Cuộc sống; Hạnh phúc 

Phân loại: 158.1/B300M 

18. Grant, Adam. Biến tiềm năng thành tài năng. : = Hidden potential - The science 

of achieving greater things / Adam Grant ; Người dịch: Vũ Lập Nhật. - H. : Dân trí, 

2024. - 333 tr : hình vẽ ; 24 cm. - 4000b 

Tóm tắt: Giúp hiểu rõ hơn về tiềm năng của bản thân, khám phá những kỹ năng 

và sở thích chưa từng nghĩ đến, bước ra khỏi vùng an toàn để đạt được những thành 

công mới, đưa ra những chiến lược hiệu quả để có thể phát triển và nâng cao các kỹ 

năng, tạo ra môi trường làm việc và học tập tích cực 

Từ khóa: Tâm lí học; Tài năng 

Phân loại: 153.8/B305T 

19. O'Connor, Mary-Frances. Bộ não đau buồn. : = The grieving brain : Vượt qua 

mất mát, tìm lại yêu thương / Mary-Frances O'Connor ; Người dịch: Nguyễn Tấn 

Khiêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 267 r. ; 20 cm . -(Tủ sách Y học - Sức 

khoẻ). - 1500b 

Thư mục: tr. 253-260 

Tóm tắt: Mang đến một góc nhìn mới mẻ nhưng không kém phần hấp dẫn về ảnh 

hưởng của nỗi đau đối với bộ não và phương pháp bộ não mã hoá tình yêu của con 

người đối với người thân, sự đau khổ khi bị vây quanh bởi việc thiếu vắng những 

người thân yêu 

Từ khóa: Tâm lí học; Cuộc sống; Mất mát; Đau buồn 

Phân loại: 155.937/B450N 

20. Renshaw, Ben. Cánh cửa hạnh phúc. / Ben Renshaw ; Biên dịch: Khánh Thủy, 

Song Kim, Minh Tươi. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 191 tr 

; 20 cm . -(Hạt giống tâm hồn). - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Secrets of happiness 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về tình thương yêu, về cách đối nhân xử thế; 

giúp con người hoàn thiện nhân cách, có nhiều niềm vui và khắc phục được những khó 

khăn, hạnh phúc trong cuộc sống 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công 

Phân loại: 158.1/C107C 

21. Beck, Martha. Con đường chính trực. : Tìm lại con đường trở về với chính mình / 

Martha Beck ; Hà Trần dịch . - Tái bản. - H. : Dân trí, 2025. - 422 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách nguyên bản: The way of integrity : Finding the path to your true self 

Tóm tắt: Thông qua các bài tập thực hành và các câu chuyện, những điều chiêm 

nghiệm để mỗi cá nhân có thể nhận diện và tháo gỡ những nút thắt cảm xúc cũng như 

nhận thức bên trong bản thân, tìm thấy sự chính trực của riêng mình, chữa lành tổn 

thương, sống một cuộc đời không có nỗi khổ đau tinh thần 

Từ khóa: Sự tự tin; Hạnh phúc; Tâm lí học ứng dụng 

Phân loại: 158.1/C430Đ 

22. Việt Thư. Cho và nhận ai hạnh phúc hơn ai !.  
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Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về tình thương yêu, về cách đối nhân xử 

thế giúp bạn tìm thấy nhiều niềm vui, chữa lành mọi nỗi đau và mang lại ý nghĩa cho 

cuộc sống 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Phân loại: 158/CH400V 

23. Hallowell, Edward M.. Dám tha thứ. : = Dare to forgive / Edward M. Hallowell ; 

Người dịch: Xuân Khanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 

239tr : ảnh ; 20cm . -(Hạt giống tâm hồn). - 1000b 

Tóm tắt: Phân tích tâm lí học về sự tha thứ, lòng bác ái, đề cập đến cuộc sống cá 

nhân của con người 

Từ khóa: Tha thứ; Tâm lí học 

Phân loại: 155.92/D104T 

24. Chevalier, A. J.. Dù bất kỳ điều gì xảy ra. : = What if... / A. J. Chevalier ; Người 

dịch: Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2011. - 149 tr : ảnh ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: What if... daily thoughts for those who worry too much 

Tóm tắt: Phân tích trạng thái biết chế ngự cảm giác lo lắng, vận dụng sức mạnh 

nội tại của bản thân để nhận định rõ những băn khoăn, bất an biến thành những hành vi 

tích cực, học được cách đối đầu với căng thẳng để có những thay đổi tích cực và 

trưởng thành 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Sách song ngữ 

Phân loại: 158.1/D500B 

25. Tô Tần. Đạo làm người. / Tô Tần. - H. : Thời đại, 2012. - 319 tr ; 19 cm. - 1500b 

Tóm tắt: Phân tích những yếu tố tâm lí và đưa ra những kĩ năng cơ bản về cách 

xử thế trong cuộc sống với định hướng bồi dưỡng cốt cách, trau dồi bản thân để vươn 

tới thành công, làm việc có đức, làm việc có tài... 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Giao tiếp; Ứng xử 

Phân loại: 158.2/Đ108L 

26. Walker, Pete. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. / Pete 

Walker ; Người dịch: Fa Vũ. - H. : Thanh niên, 2024. - 239 tr ; 24 cm. - 2000b 

Từ khóa: Tâm lí học; Cảm xúc; Đau buồn 

Phân loại: 155.4/Đ551T 

27. Nguyễn Văn Trung. Đưa vào triết học. / Nguyễn Văn Trung . - In lần thứ 1. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 224 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Khái niệm triết học; đưa vào triết học kiến thức và sống thực, triết lý 

triết học; nguồn gốc triết học, huyền thoại và triết học; vong thân, an tâm và nguỵ tín 

Từ khóa: Triết học 

Phân loại: 107/Đ551V 

28. Lan Bercu. Giải mã alpha. : Biến đổi cuộc sống, sức khỏe và kinh doanh / Lan 

Bercu. - H. : Thế giới, 2024. - 314 tr ; 20 cm. - 1500b 

Thư mục cuối chính văn 

Tóm tắt: Cung cấp từng bước cụ thể để ứng dụng trạng thái Alpha vào cuộc sống 

và công việc hàng ngày, học cách khai thác suy nghĩ tích cực, xây dựng khả năng 

chống chọi trước những trở ngại của cuộc sống để đạt được sự tinh thông trong quyết 

định của mình: Kiểm soát cảm xúc, khai phá tiềm năng não bộ, nuôi dưỡng mối quan 

hệ, phát triển trực giác, ra quyết định sáng suốt, tạo dòng tiền hạnh phúc, sống trẻ khoẻ 

và vui vẻ 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 
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Phân loại: 158.1/GI-103M 

29. Carlson, Richard. Hạt giống hạnh phúc. : = You can be happy no matter what / 

Richard Carlson ; Người dịch: Hoài Giang, Thế Lâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 127 tr ; 20 cm . -(Hạt giống tâm hồn). - 3000b 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên lí của suy nghĩ, tâm trạng, nguyên lí về thực tế 

riêng biệt, nguyên lí của cảm xúc, của phút giây hiện tại và việc ứng dụng các nguyên 

lí vào các mối quan hệ, sự căng thẳng, giải quyết các vấn đề, hạnh phúc 

Từ khóa: Tâm lí học; Hạnh phúc; Nhân cách; Bí quyết 

Phân loại: 158.1/H110G 

30. Morgan, Nicola. Hiểu bộ não  lý giải ứng xử tuổi teen.  

Tóm tắt: Khám phá những bí ẩn của não bộ tuổi teen và giải thích cách nó ảnh 

hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của tuổi mới lớn, kèm theo những lời khuyên 

thực tế để vượt qua những vấn đề trong cuộc sống như căng thẳng, lo lắng và trầm 

cảm. Đồng thời khuyến khích các bạn trẻ học cách suy nghĩ tích cực, đặt ra mục tiêu, 

xây dựng sự tự tin và làm chủ cuộc sống 

Từ khóa: Não; Tâm lí lứa tuổi; Thanh thiếu niên 

Phân loại: 155.5/H309B 

31. Morgan, Nicola. Hiểu tâm lý  xóa bỏ lo lắng tuổi teen.  

Tóm tắt: Giới thiệu về bản chất và cơ chế hoạt động của lo lắng; xem xét và đo 

lường mức độ của nỗi lo lắng; tác động của lo lắng đối với cuộc sống; những chiến 

lược để xử lý lo lắng và một số gợi ý cần biết khi nào nên tìm kiếm sự trợ giúp từ 

chuyên gia để xoá bỏ lo lắng 

Từ khóa: Lo âu; Tâm lí lứa tuổi; Thanh thiếu niên 

Phân loại: 155.5/H309T 

32. Nguyễn Đình Chú. Hôm nay với Nho giáo. / Nguyễn Đình Chú. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 302 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả bàn về vấn đề Nho giáo ở Việt Nam; sự 

truyền bá Nho giáo và những ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong tư tưởng, văn 

hoá, văn học nghệ thuật và nhiều lĩnh vực đời sống ở Việt Nam 

Từ khóa: Ảnh hưởng; Đạo Khổng; Việt Nam; Bài viết 

Phân loại: 181.112/H453N 

33. Kingkha. Ken - Ngày mai sống hay chết. ? / Kingkha. - H. : Công thương, 2024. - 

533 tr : minh họa ; 24 cm. - 2000b 

Tên thật tác giả: Trần Thanh Kha 

Tóm tắt: Khám phá hành trình cuộc đời đầy biến động của một chàng trai trẻ tên 

Ken - không chỉ là câu chuyện về sự trưởng thành, vượt qua sai lầm và tìm lại chính 

mình, mà còn là một cẩm nang quý giá về các phương pháp sống, kỹ năng quản lý và 

phát triển bản thân 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Phân loại: 158.1/K203N 

34. Chu Tiểu Bằng. Lửa hôn nhân: Đốt bao nhiêu là đủ. ? / Chu Tiểu Bằng ; Người 

dịch: Minh Ngọc. - H. : Hồng Đức, 2024. - 287 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhìn thấy nhu cầu thật sự của mình, cách đáp ứng nhu 

cầu của nửa kia và học hỏi nghệ thuật chung sống hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân 

gia đình 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Gia đình; Hôn nhân 

Phân loại: 158.24/L551H 

35. Nguyễn Tuấn Quỳnh. Một đời đáng giá  đừng sống qua loa - Chào ngày mới!.  
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Tóm tắt: Tập hợp những trải nghiệm sống trên hành trình tự khám phá bản thân, 

giúp mở ra một lăng kính mới và thay đổi từ chính những luồng suy nghĩ về thế giới 

quan của mình; những suy niệm cuộc sống (Ngẫm), những bài học sâu sắc trên đường 

đời (Học người), nỗ lực hơn để hoàn thiện bản thân (Răn mình), trân trọng từng 

khoảnh khắc và từng hạnh phúc nhỏ nhặt của cuộc sống (Cảm) 

Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí học ứng dụng 

Phân loại: 158/M458Đ 

36. Lâm Ngữ Đường. Một quan niệm về sống đẹp. / Lâm Ngữ Đường ; Nguyễn Hiến 

Lê lược dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 359 tr ; 19 cm. 

- 1000b 

Tên sách ngoài bìa: Sống đẹp. - Phụ lục: tr. 352-354 

Tóm tắt: Những chia sẻ về tư tưởng và triết lí sống của tác giả với những nhận 

thức, quan niệm về nhân loại, di sản động vật tính, những lạc thú ở đời, những hưởng 

thụ ở đời, hưởng thụ thiên nhiên và hưởng thụ văn hoá 

Từ khóa: Triết li; Cuộc sống 

Phân loại: 181/M458Q 

37. Ryuu Shinohara. Nghệ thuật Manifest tình yêu. : 15 kỹ thuật đỉnh cao thu hút, tạo 

dựng và duy trì mối quan hệ lý tưởng / Ryuu Shinohara ; Thước Lâm dịch. - H. : Dân 

trí, 2025. - 183 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The magic of Manifesting love 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết toả ra năng lượng tự tin khiến bạn trở nên 

cuốn hút với những người phù hợp; cách nuôi dưỡng nguồn năng lượng "tính nữ" để 

trở nên dịu dàng, thấu cảm và khí chất; cách thay đổi tư duy đơn giản và nhanh chóng 

để ngay lập tức hoà hợp; cách giải toả cảm xúc tiêu cực và làm mới câu chuyện tình 

yêu của bạn... 

Từ khóa: Cuộc sống; Tình yêu; Tâm lí học ứng dụng 

Phân loại: 152.41/NGH250T 

38. Ryuu Shinohara. Nghệ thuật manifest toàn diện. : Lộ trình thay đổi tư duy, năng 

lượng và tiềm thức để thu hút một cuộc sống lý tưởng / Ryuu Shinohara ; Người dịch: 

Minh Tuấn. - H. : Dân trí, 2025. - 166 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách thay đổi tư duy, sức mạnh tiềm thức và nâng cao 

tần số rung động của bản thân trong mọi khía cạnh cuộc sống từ đó thay đổi thực tại 

của chính mình 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Phân loại: 158.1/NGH250T 

39. Wilson, Catherine. Nguyên tắc khoái lạc. : Chủ nghĩa Epicurus trong cuộc sống 

hiện đại / Catherine Wilson ; Người dịch: Lâm Đặng Cam Thảo. - H. : Thế giới, 2023. 

- 377 tr ; 20 cm. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: How to be an Epicurean: The ancient art of living well. - Thư 

mục: tr. 355-376 

Tóm tắt: Những kiến thức căn bản về triết học của Epicurus, chủ nghĩa Epicurus 

coi mục đích của triết học là hạnh phúc của con người, là sự giải thoát con người khỏi 

những đau khổ, vượt qua những trở ngại trên con đường đi tới hạnh phúc 

Từ khóa: Tư tưởng triết học; Chủ nghĩa Epicurus; Triết học hưởng lạc 

Phân loại: 187/NG527T 

40. Vương Thụy. Người lớn tập sự. : Tìm kiếm phiên bản trưởng thành của bạn / 

Vương Thụy ; Người dịch: Tiểu Lâm. - H. : Thanh niên, 2024. - 229 tr : bảng ; 24 cm. 

- 2000b 
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Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Phân loại: 158.1/NG558L 

41. Biện Tử Oai Oai. Người rạng rỡ như bạn  liệu có đang trầm cảm.  

Tóm tắt: Mô tả những dấu hiệu và triệu chứng của chứng trầm cảm, từ các cảm 

xúc tiêu cực, sự mất hứng thú trong cuộc sống cho đến những thay đổi trong hành vi; 

đề cập đến những nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm, như yếu tố di truyền, môi 

trường sống, áp lực công việc, hay những trải nghiệm đau thương trong quá khứ; 

khuyến khích tự đánh giá trạng thái tinh thần của bản thân, từ đó tìm ra những giải 

pháp phù hợp cho việc cải thiện sức khoẻ tâm lý 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Trầm cảm 

Phân loại: 155.9042/NG558R 

42. Moore, Robert. Nhà vua  chiến binh  pháp sư  người tình.  

Tóm tắt: Hiểu rõ hơn về bản thân và những khía cạnh khác nhau của nam tính, 

giải mã tâm thưc nam nhi. bốn nguyên mẫu của nam tính trưởng thành, cân bằng và 

hài hòa các nguyên mẫu để đạt được sự trưởng thành và toàn diện giúp bạn hiểu rõ hơn 

về tâm lý đàn ông 

Từ khóa: Tâm lý học; Nam giới; Người trưởng thành 

Phân loại: 155.6/NH100V 

43. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xuất bản lần thứ 7. - 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật ; 14cm 

T. II. - 2023. - 311tr 

Phân loại: 170 

44. Ericsson, Anders. Peak - Giải mã bí mật của những thiên tài. : Từ bình thường tới 

phi thường với phương pháp luyện tập có chủ ý / Anders Ericsson, Robert Pool ; 

Người dịch: Võ Minh Trung . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2025. - 407 tr ; 20 

cm. - 3000b 

Tóm tắt: Mô tả chi tiết về loại hình tập có chủ ý và đưa ra những bằng chứng cho 

thấy thiên tài không phải tự nhiên mà có, để thành công họ thực sự đã cống hiến và 

luyện tập hết mình thông qua một phương pháp gọi là luyện tập có chủ ý - là phương 

pháp tận dụng một cách tối đa khả năng thích nghi tuyệt vời của bộ não và cơ thể 

Từ khóa: Thiên tài; Trí thông minh 

Phân loại: 153.9/P200G 

45. Rubin, Gretchen. Sống trọn vẹn với năm giác quan. : Trân trọng từng khoảnh 

khắc, trải nghiệm mỗi phút giây để thêm yêu cuộc đời / Gretchen Rubin ; Thảo Lê 

dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 396 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Life in five senses : How exploring the senses got me out of 

my head and into the world 

Tóm tắt: Dẫn dắt bạn khám phá những niềm vui của cuộc sống thông qua các giác 

quan của con người; không chỉ đơn thuần là một sự kêu gọi đến việc sống chậm lại mà 

còn cung cấp những hướng dẫn cụ thể để bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, 

đưa trải nghiệm giác quan vào cuộc sống hàng ngày chính là cách để kết nối sâu sắc 

hơn với thế giới xung quanh 

Từ khóa: Giác quan; Tâm lí học 

Phân loại: 152.1/S455T 

46. Hill, Chase. Stop overthinking - Sống tự do  không âu lo.  

Tóm tắt: Khám phá 7 bước đơn giản để ngừng lại việc suy nghĩ quá mức và lo âu 

quá độ, bắt đầu khai mở một cuộc sống yên bình và sáng suốt 

Từ khóa: Tâm lí cá nhân; Cảm xúc; Căng thẳng; Lo âu 
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Phân loại: 152.46/ST434-O 

47. Hữu Thư. Sự hấp dẫn của tâm lý học. : 48 kiến thức tâm lý học thú vị mà bạn 

không thể bỏ qua! / Hữu Thư ; Người dịch: Hi Quang. - H. : Dân trí, 2024. - 338 tr ; 20 

cm . -(Tủ sách Tâm lý học ứng dụng). - 2000b 

Tóm tắt: Tập hợp 48 mảng kiến thức tâm lý quan trọng có tương quan mật thiết 

với con người và diễn giải chúng bằng cách kể chuyện gần gũi, ví dụ dễ hiểu như: 

"Định luật vòng tròn", "Hiệu ứng sandwich", "Mô hình tự mở rộng", "Hiệu ứng 

Franklin"... qua đó giúp nhận ra công dụng tuyệt vời của tâm lý học trong việc giải 

quyết vấn đề thực tế, có cho mình khả năng tự quan sát và chữa lành tổn thương 

Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí học ứng dụng 

Phân loại: 158/S550H 

48. Yoon Hong Gyun. Sức bền tinh thần. : Bí kíp giúp bạn vượt qua hội chứng 

burnout / Yoon Hong Gyun ; Người dịch: Hường Hường. - H. : Dân trí, 2024. - 319 tr : 

hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Giúp bạn thấu hiểu hội chứng burnout từ gốc rễ, nắm bắt những phương 

pháp rèn luyện khả năng phục hồi thiết thực nhất, loại bỏ thói quen xấu và trở thành 

phiên bản tốt hơn, rèn luyện cho mình một nền tảng tinh thần vững chắc và tự tin phát 

triển trong xã hội hiện đại 

Từ khóa: Cuộc sống; Hội chứng burnout; Tâm lí học ứng dụng 

Phân loại: 158.1/S552B 

49. Taffer, Jon. Sức mạnh của sự tranh luận. : = The power of conflict: Speak your 

mind and get the results you want / Jon Taffer ; Người dịch: Lê Uyên Thảo. - H. : Thế 

giới, 2024. - 294 tr ; 20 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Thông qua những thực tiễn cuộc đời, tác giả muốn gửi gắm những 

phương pháp làm chủ bản thân, từng bước xây dựng cho bạn sự tự tin, để bạn luôn sẵn 

sàng bảo vệ chính kiến của mình khi cần thiết để cải thiện cuộc sống đạt được thành 

công 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Phân loại: 158.1/S552M 

50. Hay, Louise L.. Tin vào chính mình. : Sức mạnh của sự tự khẳng định / Louise L. 

Hay ; Người dịch: Hoa Phượng, Nguyễn Văn Ý. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. 

- 159 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: I can do it : How to use affirmations to change your life 

Tóm tắt: Đề cập đến sự tự khẳng định theo nghĩa chung nhất và sau đó chi tiết 

vào từng lĩnh vực của cuộc sống, đồng thời hướng dẫn bạn cách tạo ra những thay đổi 

tích cực trong tình yêu, sức khoẻ, tài chính... đem lại cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp 

hơn 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Sách song ngữ 

Phân loại: 158/T311V 

51. Mạc Thảo. Tôi biết cười ở tuổi 36. / Mạc Thảo. - H. : Công thương, 2025. - 198 tr 

: hình vẽ ; 19 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm và suy ngẫm của tác giả về việc làm thế nào 

để tìm lại nụ cười trong cuộc sống đầy áp lực và căng thẳng, học cách đi qua những 

giới hạn của bản thân và chiến thắng chính mình; chỉ ra phương pháp và suy nghĩ tích 

cực để vượt qua khó khăn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống 

Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí học ứng dụng 

Phân loại: 158.1/T452B 
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52. Yến Thất. Tôi ngày càng yêu thích bản thân. / Yến Thất ; Đậu Đen dịch. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2024. - 240 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Kể về hành trình liên tục và không ngừng nỗ lực để chấp nhận bản thân, 

nuôi dưỡng lòng tự trọng, phát triển sự tự tin, biết yêu thương bản thân để sống trọn 

vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống được minh hoạ bởi những hình ảnh sinh động 

Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí học ứng dụng; Sách tranh 

Phân loại: 158.1/T452N 

53. Wang XX. Tôi quyết định yêu thích chính mình. : Cùng bạn chữa lành, trưởng 

thành và hạnh phúc : Sách song ngữ / Wang XX ; Người dịch: Minh. - H. : Dân trí, 

2024. - 128 tr : minh họa ; 14 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Sealf - care for everyone 

Tóm tắt: Hành trình tự khám phá và yêu thương bản thân; chia sẻ những phương 

pháp để bạn đối mặt và vượt qua những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, xây dựng sự tự 

tin và lòng tự trọng vững chắc giúp bạn nhận ra những giá trị và phẩm chất độc đáo 

của bản thân 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Sách song ngữ 

Phân loại: 158.1/T452Q 

54. Covey, Stephen R.. Tuyên ngôn sứ mệnh cuộc đời. : = A mission statement for 

your life : Hành trình tìm mục đích, chọn mục tiêu và đạt ước mơ / Stephen R. Covey ; 

Người dịch: Trần Anh Khôi. - H. : Thế giới, 2024. - 189 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước suy ngẫm về những điều thúc đẩy bản thân, những 

mong muốn sâu sắc khiến thực sự hạnh phúc bắt đầu bằng việc hình dung đích đến, 

xác định trọng tâm cuộc sống, sống theo nguyên tắc, vai trò trong mối quan hệ với bản 

thân và những người xung quanh, mục đích cuộc đời, thời khắc ra quyết định... 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Phân loại: 158.1/T527N 

55. Garn, Roy. Tử huyệt cảm xúc. : Ma thuật thôi miên bất kỳ ai chỉ bằng lời nói. Bậc 

thầy về nghệ thuật thôi miên cảm xúc. Bí mật triệu đô giúp bạn đạt được mọi điều 

mình muốn trong cuộc sống / Roy Garn ; Người dịch: Vân Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 395 tr ; 24 cm. - 5000b 

Tóm tắt: Giới thiệu về thuật thôi miên cảm xúc và vai trò, tác dụng của thuật thôi 

miên cảm xúc trong trong cuộc sống hàng ngày 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cảm xúc; Thôi miên 

Phân loại: 158.1/T550H 

56. Cordeiro, Wayne. Thái độ quyết định thành công. : = Attitudes that attract 

success / Wayne Cordeiro ; Người dịch: Minh Tươi, Kim Vân, Nhã Viện. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008. - 143 tr : ảnh ; 20 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Chỉ ra những sai lầm hay mắc phải và sự khác biệt giữa người thành 

công và thất bại để thay đổi cách nhìn, phát huy sở trường, khắc phục khó khăn để 

vươn tới thành công trong cuộc sống 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Phân loại: 158.1/TH103Đ 

57. Reeves, Diane Lindsey. Thám tử  kĩ năng mềm - Tư duy phản biện. : Tìm hiểu kĩ 

năng sống để thành công / Diane Lindsey Reeves, Connie Hansen ; Người dịch: Ngô 

Hà Thu ; Minh họa: Ruth Bennett. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32 tr : tranh màu ; 

22 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Soft skills: Critical thinking 
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Tóm tắt: Hướng dẫn các em trong độ tuổi học sinh xây dựng và thành thạo 4 kỹ 

năng tư duy phản biện giúp các em thành công trong cuộc sống cũng như trong công 

việc sau này: Giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự giác, đưa ra quyết định 

Từ khóa: Thành công; Tư duy; Kĩ năng mềm; Phản biện; Sách thiếu nhi 

Phân loại: 153.42083/TH104T 

58. Reeves, Diane Lindsey. Thám tử  kĩ năng mềm - Thái độ. : Tìm hiểu kĩ năng sống 

để thành công / Diane Lindsey Reeves, Connie Hansen ; Người dịch: Ngô Hà Thu ; 

Minh họa: Ruth Bennett. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32 tr : tranh màu ; 22 cm. - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: Soft skills: Attitude 

Tóm tắt: Hướng dẫn các em trong độ tuổi học sinh xây dựng và thành thạo 4 kỹ 

năng thể hiện thái độ giúp các em thành công trong cuộc sống cũng như trong công 

việc sau này: thái độ Lịch sự, thái độ tích cực, tự tin, trách nhiệm 

Từ khóa: Thái độ; Kĩ năng mềm; Thành công; Sách thiếu nhi 

Phân loại: 152.4083/TH104T 

59. Niño, Oliver. Thanh tẩy trường năng lượng. : Khai phá tiềm thức - Giải phóng tâm 

trí - Kích hoạt sức mạnh - Chữa lành cảm xúc / Oliver Niño ; Người dịch: Trần Thu 

Uyên. - H. : Thanh niên, 2024. - 291 tr : hình vẽ ; 20 cm . -(Tủ sách Huyền học). - 

2000b 

Từ khóa: Tiềm thức; Cảm xúc; Năng lượng; Tâm lí học; Chữa lành 

Phân loại: 154.2/TH107T 

60. Lucy Le. Thấu hiểu là yêu thương. / Lucy Le. - H. : Công thương, 2024. - 275 tr : 

hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhận diện và thay đổi những thói quen, cảm xúc tiêu 

cực, học được cách đối diện với những tổn thương, sân hận, hiểu rõ nguyên nhân gốc 

rễ và biết cách chuyển hóa chúng thành những cảm xúc tích cực để bạn sẽ nhận ra thấu 

hiểu chính là yêu thương 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Phân loại: 158.1/TH125H 

61. Cú Mèo của Lão Dương. Thế giới rất huyên náo  là chính mình được rồi.  

Tóm tắt: Thông qua 25 câu chuyện giúp bạn suy ngẫm về giá trị cá nhân, các mối 

quan hệ xã hội, bản chất phức tạp của con người, tình yêu và hôn nhân... Giúp các bạn 

trẻ điều chỉnh cảm xúc, đơn giản hoá cuộc sống, từ đó thoát khỏi vũng lầy của những 

bế tắc trong công việc và cuộc sống 

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Phân loại: 158.1/TH205G 

62. Zimbardo, Philip. Thiện và ác. : Giải mã bản chất con người và ảnh hưởng của 

quyền lực, hoàn cảnh đối với sự biến đổi nhân tính để thiết lập ranh giới bảo vệ bản 

thân / Philip Zimbardo ; Người dịch: Huy Nguyễn. - H. : Dân trí, 2024. - 519 tr : hình 

ảnh ; 24 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The Lucifer effect 

Từ khóa: Con người; Tâm lí học; Nhân tính; Bản chất 

Phân loại: 155.962/TH305V 

63. Triệu Nhuận. Trận chiến 10 năm trước  cuộc đời 10 năm sau.  

Tóm tắt: Trình bày những quan điểm, những kiến thức bổ ích cùng những trải 

nghiệm sống của chính tác giả đã giúp cho các bạn trẻ có một cách nhìn mới mẻ về 

tương lai, luôn phải nỗ lực trong cuộc sống, không nên trì hoãn các mục tiêu, không 



16 
 

được nhụt chí sau những thất bại, vững bước đi tới tương lai, đến một vạch đích mới 

và để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình 

Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí học ứng dụng 

Phân loại: 158/TR121C 

64. Madigan, Robert. Trí nhớ sâu. : Cách ghi nhớ hiệu quả / Robert Madigan ; Khánh 

Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 213 tr : hình vẽ ; 24 cm. - 2000b 

Từ khóa: Rèn luyện; Trí nhớ 

Phân loại: 153.14/TR300N 

65. Larousse. Triết học cho người đãng trí. : Bức tranh toàn cảnh về các triết gia tiêu 

biểu từ thời Cổ đại cho tới ngày nay cùng 25 khái niệm cốt yếu trong triết học, với 

nhiều tranh minh họa đặc sắc, hài hước / Larousse ; Người dịch: Trương Xuân Huy. - 

H. : Dân trí, 2024. - 368 tr : tranh vẽ ; 23 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: La philosophie pour ceux qui ont tout oublié 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc đời và tác phẩm của gần 70 triết gia, từ 

cổ đại, trung đại cho đến hiện đại cùng các khái niệm cốt yếu trong triết học: Thales, 

Pythagoras, Khổng Tử, Heraclitus, Parmenides, Sacrates, Democritus, Plato... 

Từ khóa: Triết gia; Thế giới 

Phân loại: 109.2/TR308H 

66. Ngô Thị Mỹ Dung. Triết học đạo đức của Immanuel Kant và ảnh hưởng đối với 

triết học Đức thế kỷ XIX. / Ngô Thị Mỹ Dung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2018. - 183 tr ; 20 cm.. - 800b. 

Thư mục: tr. 179-181 

Từ khóa: Thế kỷ 19; Triết học Kant; Triết học phương Tây 

Phân loại: 193/TR308H 

67. Taleb, Nassim Nicholas. Trò đùa của sự ngẫu nhiên. : Giải mã bí ẩn quanh những 

điều tình cờ / Nassim Nicholas Taleb ; Lê Vũ Kỳ Nam dịch . - Ấn bản thứ 2. - H. : 

Công ty Sách Alpha, 2019. - 384 tr : bảng ; 24 cm.. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Fooled by randomness. - Thư mục: tr. 369-384 

Từ khóa: Biến ngẫu nhiên; Vận may; Cơ hội 

Phân loại: 123.3/TR400Đ 

68. Erikson, Thomas. Trong vòng vây của những kẻ thái nhân cách. : = Surrounded 

by Psychopaths : Bảo vệ bản thân trước những trò thao túng / Thomas Erikson ; Người 

dịch: Bùi Hà. - H. : Dân trí, 2025. - 344 tr ; 20 cm. - 2000b 

Thư mục: tr. 343-344 

Tóm tắt: Tiết lộ cách xác định những kẻ thái nhân cách trong đời sống hàng ngày 

cũng như xu hướng và chiến lược của họ, từ đó giúp chúng ta bảo vệ bản thân khỏi 

những chiêu trò nhằm kiểm soát và thao túng ở nơi làm việc cũng như trong đời sống 

riêng tư 

Từ khóa: Thao túng; Hành vi; Tâm lí học 

Phân loại: 158.2/TR431V 

69. Tachibana Akira. Vạch trần bản chất nhân tính. : Ngu dốt và vô tri, tin cậy và 

phản bội, vị kỷ và vị tha, phục tùng và… / Tachibana Akira ; Người dịch: Ngọc Chân. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 317 tr ; 20 cm. - 2000b 

Phụ lục: tr. 295-306. - Thư mục: tr. 313-317 

Tóm tắt: Phân tích những khía cạnh khác nhau của bản chất con người như: Sự 

ngu dốt và vô tri; tin cậy và phản bội; vị kỷ và vị tha; phục tùng và nổi loạn; khao khát 

được công nhận và quyền lực; những biện pháp tự bảo vệ (đổ lỗi, biện minh, thoái lui) 
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thông qua những ví dụ thực tế, kết hợp với các nghiên cứu khoa học để giúp người đọc 

hiểu rõ hơn về những hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của con người 

Từ khóa: Tâm lí học; Nhân tính 

Phân loại: 155.2/V102T 

70. Về tác phẩm  Nâng cao đạo đức cách mạng  quét sạch chủ nghĩa cá nhân.  

Tóm tắt: Đề cập đến đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Nêu bật những ưu 

điểm của cán bộ, đảng viên và chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót đồng thời thẳng thắn vạch 

rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân. Đưa ra những biện pháp cụ thể, toàn diện, nhằm 

khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng 

Từ khóa: Chủ nghĩa cá nhân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng 

Phân loại: 172.1/V250T 

71. Vị thần tình yêu. : = The book of love answers. - H. : Thế giới, 2025. - 200 tr ; 12 

cm. - 3000b 

Tóm tắt: Giải quyết những vấn đề bạn đang phân vân trong cuộc sống, tình cảm... 

bằng cách đặt câu hỏi và lật giở bất kì trang sách để tìm ra câu trả lời 

Từ khóa: Bói toán; Sách song ngữ 

Phân loại: 133.3/V300T 

200 - TÔN GIÁO 

72. Thích Nhất Hạnh. Chế tác bình an và hạnh phúc trong giáo dục. / Thích Nhất 

Hạnh ; Người dịch: Chân Vịnh Nghiêm,... ; Minh họa: Đan Ngọc . - Tái bản lần 5. - H. 

: Nxb. Hà Nội, 2024. - 310 tr : hình vẽ ; 23 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Planting seeds: Practicing mindfulness with children. - Thư 

mục: tr. 300-310 

Tóm tắt: Cẩm nang dành cho tất cả những ai muốn thực tập và chia sẻ chánh niệm 

với trẻ em; giới thiệu những phương pháp thực tập hữu ích áp dụng trong gia đình và 

trẻ em trong cộng đồng giúp cả trẻ em và người lớn đều hưởng năng lượng bình an, 

tươi vui và hoà điệu mà thực tập mang lại 

Từ khóa: Đạo Phật; Trẻ em; Giáo dục 

Phân loại: 294.375083/CH250T 

73. Tempu Nakamura. Chữa lành từ tâm. : Lắng nghe chân ngã, chuyển hóa thân 

tâm, bước qua vô minh, đi đến tỉnh thức / Tempu Nakamura ; Người dịch: Khánh Linh 

. - Tái bản. - H. : Thanh niên, 2024. - 239 tr : hình vẽ ; 19 cm. - 2000b 

Từ khóa: Bản ngã; Tinh thần; Tâm linh; Chữa lành 

Phân loại: 299.93/CH551L 

74. Kusanagi, Ryushun. Hãy biến mình thành người hạnh phúc nhất bây giờ. / 

Ryushun Kusanagi ; Người dịch: Nguyễn Như Ý, 20CNJ. - H. : Lao động, 2024. - 123 

tr : minh họa ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Tổng hợp những lời dạy trong Phật giáo có thể áp dụng vào cuộc sống 

bình thường, chứa đựng những bí quyết sống cuộc đời hạnh phúc mà Đức Phật đã chỉ 

dạy, biết buông bỏ tham-sân-si, luôn hướng về cuộc đời phía trước để sống một cuộc 

đời an nhiên, hạnh phúc 

Từ khóa: Giáo lí; Cuộc sống; Đạo Phật 

Phân loại: 294.3444/H112B 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

75. Trần Thành. Biển  đảo Việt Nam.  

Từ khóa: Chủ quyền quốc gia; Đảo; Biển; Việt Nam; Sách ảnh 



18 
 

Phân loại: 320.409597/B305Đ 

76. Dumoutier, Gustave. Biểu tượng  phù hiệu và đồ thờ của người An Nam.  

Tóm tắt: Mô tả khái lược những biểu tượng, phù hiệu, khí cụ thờ cúng của người 

Việt thông qua hình họa, và phân tích khảo tả nguồn gốc, ý nghĩa của mỗi món đồ, 

nhằm mang lại nhiều ý nghĩa, tượng trưng cho một thế giới tâm linh, đời sống tinh 

thần của người Việt hơn một thế kỷ trước 

Từ khóa: Biểu tượng; Việt Nam; Phù hiệu; Đồ thờ; Văn hóa dân gian 

Phân loại: 398.4109597/B309T 

77. Duval, Stéphanie. Bình đẳng đến nơi  công bằng đến chốn.  

Tóm tắt: Qua những câu hỏi thú vị và hình ảnh ngộ nghĩnh, tác giả đã đưa ra 

những ví dụ cụ thể về cuộc sống hàng ngày để giúp trẻ hiểu rõ hơn về quyền bình đẳng 

giữa nam và nữ, không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn giúp trẻ hình 

thành những giá trị sống tốt đẹp 

Từ khóa: Bình đẳng giới 

Phân loại: 305.42/B312Đ 

78. Trần Sĩ Huệ. Các chợ miền núi huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên. / Trần Sĩ Huệ. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2016. - 199 tr : ảnh, sơ đồ ; 20 cm.. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 193-194 

Từ khóa: Văn hóa dân gian; Phú Yên; Miền núi; Chợ; Sơn Hòa 

Phân loại: 390.0959755/C101C 

79. Các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện. : S.t. và b.s.: Vũ Dương Thúy 

Ngà, Phạm Quốc Hùng, Đoàn Quỳnh Dung,.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 167 tr ; 

24 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vụ Thư viện 

Từ khóa: Văn bản pháp qui; Thư viện; Pháp luật; Việt Nam 

Phân loại: 353.7/C101V 

80. Nguyễn Tường Bách. Cân bằng trong khủng hoảng. : Bình luận - Đối thoại / 

Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Vĩnh Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 286 tr : 

hình vẽ ; 20 cm. - 1000b 

Từ khóa: Xã hội học; Vấn đề xã hội; Khủng hoảng 

Phân loại: 303.483/C121B 

81. Hường Nguyễn. Cỏ cây hoa lá: Và lời thủ thỉ của thiên nhiên với con người. / 

B.s.: Hường Nguyễn, Như Anh Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 363 tr : tranh 

màu ; 20 cm. - 1500b 

Thư mục: tr. 362-363 

Từ khóa: Truyện kể; Văn học dân gian; Thế giới 

Phân loại: 398.2/C400C 

82. Nguyễn Xuân Tuấn. Con đường tương lai. / Nguyễn Xuân Tuấn. - H. : Thể thao 

và Du lịch ; 24 cm. - 3000b 

T. 1. - 2025. - 990 tr 

Tóm tắt: Phân tích nhân loại và hành trình tâm linh, hành trình từ quá khứ đến 

hiện tại, tới tương lai; mô hình phát triển nền kinh tế bền vững và quản trị rủi ro nền 

kinh tế trong kỷ nguyên mới; phát triển xã hội hài hòa bền vững - một số dự phòng rủi 

ro xã hội; tiến tới nền văn hoá dân tộc bền vững muôn đời và một số giải pháp quản trị 

rủi ro văn hoá; kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và con đường tương lai 

Từ khóa: Văn hóa; Xã hội; Kinh tế; Tương lai; Chính trị; Việt Nam 

Phân loại: 303.409597/C430Đ 
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83. Đỗ Hồng Kỳ. Cơ sở của diễn xướng Khan và chân dung nghệ nhân sử thi ÊĐê ở 

Đắk Lắk. : Diễn xướng, sử thi / Đỗ Hồng Kỳ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 223 tr ; 

20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Thư mục: tr. 221-

222 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tộc người Êđê. Tìm hiểu Klei Khan trong đời 

sống văn hoá và chân dung nghệ nhân Khan. Giới thiệu sử thi Êđê trong xã hội đương 

đại 

Từ khóa: Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Sử thi; Diễn xướng; Dân tộc Ê 

Đê; Việt Nam 

Phân loại: 398.209597/C460S 

84. Nguyễn Vũ Tùng. Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống bao vây  cấm vận  cô lập 

từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990.  

Tóm tắt: Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam với quốc tế, chính sách đối ngoại của 

Việt Nam sau năm 1975 đến giữa thập niên 1990. Phân tích quá trình phá thế bao vây, 

cấm vận, cô lập, từ đó rút ra những bài học có ý nghĩa to lớn trong hoạt động đối ngoại 

Việt Nam thời kỳ đổi mới 

Từ khóa: Việt Nam; Sách chuyên khảo; Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại 

Phân loại: 327.597/C514Đ 

85. Nguyễn Anh Tuấn. Cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay: Xu hướng  nguyên nhân  

tác động và giải pháp.  

Tóm tắt: Thực trạng tình hình dầu khí toàn thế giới từ năm 1973 đến nay; phân 

tích nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng giá dầu giảm hiện nay, xu hướng 

tình hình dầu khí đến năm 2020; chính sách cụ thể giúp Việt Nam đối phó chủ động và 

hiệu quả với những diễn biến khó lường của giá dầu 

Từ khóa: Dầu khí; Giá cả; Khủng hoảng; Sách chuyên khảo 

Phân loại: 338.23282/C514K 

86. Vũ Quang Dũng. Châu sơ kim kính lục và Song phượng kỳ duyên. : Truyện thơ / 

Vũ Quang Dũng t.c., g.t.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 271 tr ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyện thơ 

Phân loại: 398.809597/CH125S 

87. Lê Tấn Quan. Chứng cứ điện tử trong thực hiện pháp luật. / Lê Tấn Quan . - In 

lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 382 tr : bảng, 

biểu đồ ; 20 cm. - 1000b 

Thư mục: tr. 364-382 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức về chứng cứ điện tử, thu thập chứng cứ điện tử, 

chấp nhận và sử dụng chứng cứ điện tử, hoàn thiện pháp luật Việt Nam 

Từ khóa: Pháp luật; Chứng cứ; Việt Nam 

Phân loại: 345.597062/CH556C 

88. Immelt, Jeff. Dám làm. : Những bài học về lãnh đạo của tôi tại GE / Jeff Immelt ; 

Người dịch: Nguyễn Thị Kim Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 421 tr ; 23 

cm. - 1500b 

Tóm tắt: Ghi lại những kinh nghiệm và bài học của Jeff Immelt, cựu CEO của 

General Electric (GE), từ khi tiếp quản vị trí CEO vào năm 2001, kế nhiệm Jack 

Welch - một trong những CEO nổi tiếng và thành công nhất trong lịch sử kinh doanh 

Mỹ, cho đến khi ông rời GE vào năm 2017 

Từ khóa: Doanh nghiệp; Công nghiệp điện tử; Immelt, Jeff, 1956-, Doanh nhân, 

Mỹ 
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Phân loại: 338.7621380973/D104L 

89. Kiyosaki, Robert T.. Dạy con làm giàu. / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch . - 

Tái bản làn thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; 20 cm. - 5000b 

T. 1: Để không có tiền vẫn tạo ra tiền = Rich dad - Poor dad. - 2016. - 193 tr 

Tóm tắt: Nêu sáu bài học cơ bản dạy cho con cái về cách quản lí tiền bạc và quan 

điểm giáo dục kĩ năng tài chính cho học sinh trong trường học 

Từ khóa: Tài chính cá nhân; Bí quyết làm giàu 

Phân loại: 332.02401/D112C 

90. Green, John. Đánh giá kỷ nhân sinh. : Tản mạn về thế giới / John Green ; Người 

dịch: Bảo Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 411 tr ; 20 cm . -(Y học sức 

khỏe). - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The anthropocene reviewed : Essays on a human-centered 

planet 

Tóm tắt: Mang đến một cái nhìn sâu sắc về kỷ nhân sinh, thời đại mà con người 

có mặt trên trái đất và đang không ngừng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tác 

giả đã đánh giá các khía cạnh khác nhau của trái đất do con người kiến tạo theo thang 

điểm năm sao - từ bàn phím QWERTY, khung cảnh hoàng hôn rực rỡ đến bầy ngỗng 

Canada và Chim cánh cụt Madagascar, bài viết đã phác họa nên những nghịch lý của 

nhân loại đương đại. Sở hữu nguồn sức mạnh to lớn, nhưng con người cũng thật mềm 

yếu; nghịch lý càng trở nên rõ nét hơn khi loài người phải đối mặt với đại dịch toàn 

cầu vừa chia cắt lại cũng vừa gắn kết chúng ta với nhau 

Từ khóa: Con người; Hành vi; Khoa học; Xã hội; Thế giới 

Phân loại: 306/Đ107G 

91. Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. / Lê 

Thị Thúy, Phạm Thị Thành, Nguyễn An Ninh... ; B.s.: Nhạc Phan Linh.... - H. : Lao 

động, 2024. - 347 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 1800b 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. - Thư mục trong chính văn 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về cơ sở lý luận, pháp lý về đổi mới tổ chức và hoạt 

động Công đoàn trong tình hình mới; thực trạng, những vấn đề đặt ra và kiến nghị đổi 

mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới 

Từ khóa: Hoạt động; Đổi mới; Công đoàn; Việt Nam 

Phân loại: 331.87009597/Đ452M 

92. Dương Thái Nhơn. Đồng dao ở Phú Yên. / Dương Thái Nhơn. - H. : Sân Khấu, 

2016. - 615 tr ; 20 cm.. - 2000b. 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 611-612 

Từ khóa: Phú Yên; Đồng dao; Văn học dân gian 

Phân loại: 398.80959755/Đ455D 

93. Nguyễn Đình Lộc. Đường hòa nhập của một người Việt. / Nguyễn Đình Lộc. - H. 

: Thế giới, 2024. - 213 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình một chuỗi câu chuyện học tập của tác giả, giúp các 

bạn trẻ hiểu hơn tầm quan trọng của việc tự học khi rời xa giảng đường; giải thích thỏa 

đáng những khác biệt trong lối sống và suy nghĩ giữa người Việt Nam và các quốc gia 

Bắc Âu, đem tới một cách nhìn giúp các thế hệ học sinh, sinh viên tiếp theo tham khảo 

để biết cách hòa nhập vào xã hội sở tại 

Từ khóa: Người Việt Nam; Xã hội; Hòa nhập; Du học 

Phân loại: 370.11608995922/Đ561H 

94. Katt, Ben. Đường về nhà. / Ben Katt ; Người dịch: Phan Quốc Dũng. - H. : Công 

thương, 2024. - 339 tr ; 20 cm . -(Người trẻ nghĩ). - 2000b 
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Tên sách tiếng Anh: The way home 

Tóm tắt: Hành trình cho những người tuổi trung niên đang loay hoay tìm đường 

trở về với chính mình, nhắc nhở cho những người đang ở thời điểm chuyển giao trong 

cuộc đời nhận thức được nhiệm vụ quan trọng nhất là duy trì kết nối với trái tim của 

chính họ 

Từ khóa: Hành vi; Nhận thức; Tuổi trung niên 

Phân loại: 305.244/Đ561V 

95. Trần Đình Huỳnh. Giữ vững một niềm tin. / Trần Đình Huỳnh. - H. : Lý luận 

Chính trị, 2024. - 532 tr ; 20 cm. - 250b 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu với chủ đề liên quan trực tiếp đến bảo 

vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trường, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; đấu tranh trực diện với những 

quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; đấu 

tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, suy thoái đạo đức, lối sống, văn hoá... 

của một bộ phận cán bộ, đảng viên 

Từ khóa: Công tác tư tưởng; Công tác chính trị 

Phân loại: 324.2597075/GI-550V 

96. Nguyễn Thị Thu Hoài. Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi tiền lương của 

người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay. : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thị Thu Hoài. - H. : Lao động, 2024. - 199 tr ; 20 cm. - 1800b 

Phụ lục: tr. 159-184. - Thư mục: tr. 185-195 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi tiền lương 

của người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân; thực trạng pháp luật bảo vệ quyền 

lợi tiền lương của người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay 

và thực tiễn thực hiện; định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi tiền lương của người lao động trong khu 

vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay 

Từ khóa: Pháp luật; Lao động; Tiền lương; Kinh tế tư nhân; Việt Nam; Sách 

chuyên khảo 

Phân loại: 344.5970121/H406T 

97. Phạm Văn Đồng. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì. / Phạm Văn Đồng 

. - Xuất bản lần thứ 9. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 159 tr ; 14 cm. - 

1000b 

Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về 

quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ tịch về con người, chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết và những đạo đức cao thượng của Người mà 

chúng ta cần noi theo 

Từ khóa: Học tập; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Phân loại: 335.4346/H419C 

98. Nguyễn Bá Quang. Hỏi và đáp về công tác dân vận của chính quyền ở nước ta 

hiện nay. / Nguyễn Bá Quang (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 226 tr 

; 20 cm. - 1160b 

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi - đáp về quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 

và chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về dân vận và công tác dân vận 

của bộ máy chính quyền nhà nước; tổ chức bộ máy nhà nước và công tác dân vận của 

chính quyền; nội dung trọng tâm về công tác dân vận của chính quyền cơ sở 

Từ khóa: Chính quyền; Công tác dân vận; Việt Nam; Sách hỏi đáp 

Phân loại: 324.2597071/H428V 
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99. Mạch Quang Thắng. Hồ Chí Minh - Giải phóng  phát triển trong cuộc sống hiện 

nay.  

Tóm tắt: Trình bày về mục tiêu và con đường phát triển mới cho đất nước của Hồ 

Chí Minh. Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển lý luận thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội vào thực tiễn Việt Nam. Xây dựng con người Việt Nam trong sự giải phóng và 

phát triển bền vững 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển; Con người; Đất nước 

Phân loại: 335.4346/H450C 

100. Lý Diễn Thiến. Hồ sơ di cốt. : Những vụ án chấn động lịch sử và sự thật xương 

cốt hé lộ / Lý Diễn Thiến ; Người dịch: Đặng Hồng Quân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2025. - 269 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Pháp y; Nhân dạng; Xương 

Phân loại: 363.28/H450S 

101. Nguyễn Anh Thơ. Hướng dẫn các nội dung chính trong thương lượng  đối thoại 

về thời giờ làm việc  thời giờ nghỉ ngơi và an toàn  vệ sinh lao động trong các doanh 

nghiệp sản xuất  gia công trong các chuỗi cung ứng khi Việt Nam thực thi các Hiệp 

định thương mại thế hệ mới.  

Từ khóa: Luật Lao động; Pháp luật; Việt Nam; Sách hướng dẫn 

Phân loại: 344.59701/H561D 

102. Ôn Như Lương Văn Can. Kim cổ cách ngôn. / Ôn Như Lương Văn Can. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 210 tr ; 19 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Chú giải những câu răn dạy của thánh hiền được phiên từ chữ quốc văn 

ra theo tiếng Việt ngày nay nói về nhân cách thẳng ngay, xây dựng nếp sống cần kiệm, 

khuyến khích học tập suốt đời, trau dồi tri thức, phẩm hạnh cá nhân cũng như đạo đức 

nghề nghiệp của nhà giáo yêu nước Lương Văn Can 

Từ khóa: Văn học dân gian; Con người; Đạo đức; Cách ngôn 

Phân loại: 398.995922/K310C 

103. Bùi Chí Trung. Kinh tế báo chí. : Sách chuyên khảo / Bùi Chí Trung. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 323 tr ; 20 cm.. - 720b. 

Thư mục: tr. 314-320 

Từ khóa: Sách chuyên khảo; Báo chí; Kinh tế 

Phân loại: 338.47079/K312T 

104. Lê Minh Hoan. Kinh tế tập thể và liên kết kinh tế nhìn từ mô hình hội quán tỉnh 

Đồng Tháp. : Sách chuyên khảo / Lê Minh Hoan, Bùi Văn Huyền. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2022. - 199 tr : biểu đồ, hình vẽ ; 20 cm. - 1000b 

Thư mục: tr. 189-195 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết, hợp tác và phát 

triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; thực trạng mô hình hội quán tại Đồng Tháp và 

dự báo triển vọng, đề xuất giải pháp cùng một số kiến nghị nhằm phát triển, nhân rộng 

mô hình hội quán 

Từ khóa: Kinh tế tập thể; Liên kết kinh tế; Đồng Tháp 

Phân loại: 334.0959789/K312T 

105. Kỷ yếu Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Thư viện. / Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch, Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam.... - H. : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2024. - 413 tr ; 29 cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Thư mục trong chính văn 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu trình bày tại Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành 

Luật Thư viện tại Việt Nam: Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật Thư viện; xây dựng 
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chính sách phát triển văn hoá đọc tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hoá góp 

phần hình thành môi trường và phát triển văn hoá đọc phục vụ công nhân, viên chức, 

lao động học tập suốt đời; tác động của Luật Thư viện sau 5 năm triển khai đối với 

việc tiếp cận thông tin, tài liệu của người khuyết tật nhìn và một số giải pháp, kiến 

nghị; thực thi Luật Thư viện và vai trò của xuất bản trong phát triển sự nghiệp thư viện 

và văn hoá đọc...; đánh giá kết quả hoạt động thư viện và phát triển văn hoá đọc của 

mạng lưới thư viện Việt Nam 

Từ khóa: Pháp luật; Luật Thư viện; Việt Nam; Kỷ yếu hội nghị 

Phân loại: 344.597/K600Y 

106. Nguyên Thanh. Lãnh đạo trường học hạnh phúc. / Nguyên Thanh. - H. : Công 

thương, 2024. - 343 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Thanh. - Thư mục: tr. 301-343 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức, chiến lược và các phương pháp cụ thể để giúp các 

nhà lãnh đạo giáo dục xây dựng môi trường trường học hạnh phúc, thân thiện, tích 

cực, đồng thời hỗ trợ sự phát triển toàn diện của cả học sinh và giáo viên 

Từ khóa: Lãnh đạo; Hạnh phúc; Trường học 

Phân loại: 371.2011/L107Đ 

107. Lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1930-2020). / B.s.: Nguyễn 

Văn Sự (ch.b.), Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Thị Hoài My.... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2025. - 479 tr : ảnh, bảng ; 20 cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Phú Yên. Ban Tuyên giáo. - Phụ lục: tr. 465-471. - Thư mục: 

tr. 472-475 

Tóm tắt: Giới thiệu về công tác tuyên truyền, vận động tiến tới thành lập Chi bộ 

Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên. Công tác tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh Phú Yên 

qua các giai đoạn đấu tranh giành chính quyền và chống thực pháp xâm lược; kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước; ổn định tư tưởng, khắc phục khó khăn, phục vụ xây dựng 

chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công cuộc đổi mới; đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng chỉnh đốn Đảng 

Từ khóa: Lịch sử; Đảng bộ tỉnh; 1930-2020; Ban tuyên giáo; Phú Yên 

Phân loại: 324.25970750959755/L302S 

108. Chaney, Sarah. Liệu chúng ta có bình thường. ? : = Am I normal? / Sarah 

Chaney ; Người dịch: Vũ Thị Mai Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 333 tr : 

minh họa ; 20 cm. - 1500b 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của tác giả về ý nghĩa thực sự của những tiêu 

chuẩn cuộc sống được xem là “bình thường” vốn hình thành từ khoa học, truyền thông 

và văn hoá đại chúng xuyên suốt lịch sử văn minh loài người. Trên cơ sở đối chiếu bản 

thể mình với hệ quy chiếu xã hội nói chung để trả lời cho các câu hỏi như: Liệu cơ thể 

mình có bình thường? tâm trí, đời sống tình dục, cảm xúc... của mình có bình thường 

chăng? con của mình có bình thường, có giống hay bằng “con nhà người ta” không? cả 

xã hội này có bình thường? 

Từ khóa: Xã hội học; Chuẩn mực xã hội 

Phân loại: 303.37/L309C 

109. Anna Lang. Lời chúc ngủ ngon từ khắp thế gian. : Truyện kể cho bé trước giờ đi 

ngủ / Anna Lang ; Người dịch: Rồng Thả Hoa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 177 tr 

: tranh màu ; 27 cm . -(Chúc bé ngủ ngon). - 2000b 

Từ khóa: Văn học dân gian; Thế giới; Truyện cổ tích 

Phân loại: 398.2/L462C 
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110. Thaler, Richard H.. Lời nguyền kẻ thắng cuộc. : = The winner’s curse : Những 

nghịch lý và bất thường trong đời sống kinh tế / Richard H. Thaler ; Người dịch: Kim 

Luyến; H.đ.: Đặng Xuân Tùng. - H. : Công thương, 2024. - 405 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: The winner's curse: Paradoxes and anomalies of economic 

life 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thực tế hài hước bàn về những khiếm khuyết, 

nghịch lý và bất thường trong đời sống kinh tế; những nghiên cứu mới nhất về tâm lý 

học và kinh tế học hành vi giúp đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong đời sống hằng 

ngày và hiểu rõ hơn về bản thân mình 

Từ khóa: Tâm lí; Kinh tế học 

Phân loại: 330.019/L462N 

111. Atsumori Ueda. Mưu lược dụng nhân xử thế. : Nắm bắt cảm xúc, đọc vị suy 

nghĩ, làm chủ tình huống, thấu hiểu nhân tâm / Atsumori Ueda ; Người dịch: Nguyễn 

Cường. - H. : Lao động, 2024. - 278 tr : hình vẽ ; 19 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về tình báo viên. Trình bày kỹ thuật thu thập thông 

tin, kỹ thuật nắm bắt lòng người, kỹ thuật ghi nhớ, kỹ thuật phân tích thông tin tình 

báo, phương pháp nâng cao khả năng thực thi nhằm đạt được mục tiêu của tình báo 

viên 

Từ khóa: Hoạt động tình báo; Tình báo 

Phân loại: 355.3432/M566L 

112. Vũ Tuấn Anh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ 

quan nhà nước  đơn vị sự nghiệp công lập  doanh nghiệp nhà nước và vai trò của công 

đoàn.  

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và vai trò của công đoàn; thực trạng tổ 

chức, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và vai trò Công đoàn 

Từ khóa: Việt Nam; Đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Thanh tra Nhân dân; Hoạt 

động; Doanh nghiệp nhà nước 

Phân loại: 352.8309597/N122C 

113. Nâng cao vai trò  trách nhiệm của cán bộ  đảng viên và người đứng đầu theo 

tư tưởng  đạo đức  phong cách Hồ Chí Minh.  

Tóm tắt: Giới thiệu một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Tập hợp một số bài viết về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên và người đứng đầu trong giai đoạn hiện nay 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Trách nhiệm; Vai trò; Đảng viên; Cán bộ lãnh 

đạo 

Phân loại: 324.2597075/N122C 

114. Trương Tiếu Hằng. Nói chuyện là bản năng  giữ miệng là tu dưỡng  im lặng là 

trí tuệ.  

Tóm tắt: Hướng dẫn phương thức giao tiếp phù hợp với những đối tượng khác 

nhau, trong những trường hợp đặc thù cũng như các kỹ năng nói chuyện khôn khéo 

cùng cách diễn đạt thích hợp, đúng người, đúng thời điểm, tạo nên hiệu quả thuyết 

phục cao 

Từ khóa: Giao tiếp; Xã hội học 

Phân loại: 302.224/N428C 
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115. Nguyễn Thị Mai Hương. Nói không với bạo lực. : Tuyên truyền bình đẳng giới 

và phòng chống bạo lực / Lời: Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Thanh Giang ; Minh 

họa: KimNhiLe. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 60 tr : tranh màu ; 20 cm . -(Câu 

chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới). - 19700b 

Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu quốc 

gia DTTS   MN 

Tóm tắt: Thông qua câu chuyện nhằm tuyên truyền giáo dục đến các em về bình 

đẳng giới và phòng chống bạo lực giúp các em biết cách phòng ngừa và bảo vệ bản 

thân không bị xâm hại 

Từ khóa: Bình đẳng giới; Phòng chống; Bạo lực; Công tác xã hội; Truyện tranh 

Phân loại: 362.8292/N428K 

116. Nông Quốc Chấn. Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc. / Nông Quốc Chấn. - 

H : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 3: Phê bình, tiểu luận. - 2025. - 367 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học 

nghệ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm một số bài tiểu luận viết về phong trào văn hóa văn nghệ, văn học 

nghệ thuật xã hội chủ nghĩa và xây dựng nếp sống mới, con người mới đối với các 

vùng dân tộc ít người trong những năm qua 

Từ khóa: Xã hội; Con người; Văn hóa; Nghệ thuật; Tiểu luận 

Phân loại: 300/N455Q 

117. Phan Minh Thông. Nông sản Việt Nam và thế giới - Những câu chuyện kinh 

doanh. / Phan Minh Thông. - H. : Thế giới, 2024. - 247 tr ; 20 cm. - 10000b 

Tóm tắt: Khám phá cách ứng phó với các tình huống bất ngờ, từ việc đối mặt với 

sự cố visa nhân sự đến cách vượt qua khủng hoảng tài chính và giữ vững niềm tin 

trong kinh doanh nông sản trong nước và xuất khẩu ra quốc tế. Ghi lại những câu 

chuyện sống động về cà phê đặc sản, hành trình xây dựng chất lượng vượt trội để đạt 

tiêu chuẩn quốc tế 

Từ khóa: Kinh doanh; Nông sản; Việt Nam 

Phân loại: 338.109597/N455S 

118. Lý Kình. Ngôn từ của trái tim. : Học cách nói chuyện ấm lòng / Lý Kình ; Người 

dịch: Hà Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 279 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Cung cấp những lời khuyên và bài tập thực hành đơn giản nhưng hiệu 

quả giúp người đọc cải thiện kỹ năng giao tiếp để xây dựng và duy trì các mối quan hệ 

tốt đẹp, giúp bạn trở thành một người giao tiếp chân thành và ấm áp 

Từ khóa: Ứng xử; Giao tiếp; Kĩ năng 

Phân loại: 302.2/NG454T 

119. Frank, Robert H.. Nhà tự nhiên kinh tế. : Tại sao kinh tế học có thể lý giải mọi 

điều / Robert H. Frank ; Người dịch: Vương Mộc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2025. - 307 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The economic naturalist 

Tóm tắt: Lý giải những bí ẩn trong cuộc sống đời thường từ thiết kế các sản phẩm 

cho đến sự hấp dẫn giới tính theo các học thuyết và nguyên lý kinh tế, thông qua đó 

hiểu rõ được giá trị cốt lõi của động cơ kinh tế 

Từ khóa: Lí thuyết; Kinh tế; Kinh tế học 

Phân loại: 330/NH100T 

120. Trình Ngọc Hoa. Những câu chuyện Trung Hoa xưa - 36 kế. / Trình Ngọc Hoa ; 

Người dịch: Cúc Hoa . - Tái bản lần thứ 3. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 113 

tr : tranh vẽ ; 19 cm. - 1500b 
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Từ khóa: Binh pháp; Chiến thuật quân sự; Trung Quốc 

Phân loại: 355.420951/NH556C 

121. Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng  Bộ Chính trị khóa XII.  

Từ khóa: Nghị quyết 

Phân loại: 324.2597075/NH556N 

122. Mann, Charles C.. Pháp sư và nhà tiên tri. : Hai quan điểm đối lập định hình 

tương lai nhân loại = The wizard and the prophet: Two remarkable scientists and their 

dueling vision to shape tomorrow's world / Charles C. Mann ; Người dịch: Tùng Vũ. - 

H. : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 547 tr : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 2000b 

Phụ lục: tr. 464-474. - Thư mục: tr. 479-545 

Tóm tắt: Câu chuyện về sự nỗ lực đảm bảo sự sống còn cho nhân loại theo hai 

hướng giải quyết đối lập nhau: quan điểm "thuyết môi trường tận thế" là cắt giảm mức 

tiêu thụ; quan điểm của "thuyết lạc quan công nghệ" hay "thuyết công nghệ thay thế", 

đổi mới áp dụng khoa học công nghệ 

Từ khóa: Tiểu sử; Khoa học môi trường; Vogt, William, 1902-1968, nhà Môi 

trường học, Mỹ; Borlaug, Norman E., 1914-2009, nhà Môi trường học, Mỹ 

Phân loại: 363.70092273/PH109S 

123. Đào Đình Tuấn. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh. / Đào Đình Tuấn. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 163 tr ; 20 cm. - 4031b 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị. - Thư mục: tr. 181-189 

Từ khóa: Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ứng xử 

Phân loại: 335.4346/PH430G 

124. Quan hệ đặc biệt Việt Nam với Lào  Campuchia  Cuba từ năm 2010 đến nay.  

Tóm tắt: Phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp về quan hệ đặc biệt Việt Nam 

với Lào, Campuchia và Cuba giai đoạn 2010-2024. Triển vọng và một số khuyến nghị 

tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và Cuba trong giai đoạn 

này 

Từ khóa: Campuchia; Cuba; Sách tham khảo; Quan hệ đối ngoại; Việt Nam; Lào 

Phân loại: 327.597059/QU105H 

125. Quản trị thực thi: Lý luận và thực tiễn. : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh 

Hùng (ch.b.), Đào Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Mạnh Trường,.... - H. : Lý luận Chính 

trị, 2024. - 264 tr : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 250b 

Thư mục: tr. 243-260 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về quản trị thực thi; kinh nghiệm 

quốc tế về quản trị thực thi trong khu vực công và một số gợi mở chính sách đối với 

Việt Nam 

Từ khóa: Hành chính công; Thực tiễn; Lý luận; Sách chuyên khảo 

Phân loại: 351/QU105T 

126. Quyền của người khuyết tật. : Sách tham khảo / Ch.b.: Vũ Công Giao, Nguyễn 

Thị Quế Anh, Ngô Minh Hương, Lã Khánh Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2019. - 424 tr : minh hoạ ; 24 cm.. - 1000b. 

ĐTTS ghi: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình Đào tạo Thạc sĩ 

Pháp luật về quyền con người 

Từ khóa: Việt Nam; Sách tham khảo; Pháp luật; Quyền; Người khuyết tật 

Phân loại: 344.5970324/QU603C 
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127. Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp 

khu vực ngoài nhà nước. / Ngọ Duy Hiểu ch.b., Nhạc Phan Linh, Phan Thanh 

Khôi.... - H. : Lao động, 2024. - 299 tr : bảng, biểu đồ ; 20 cm. - 1800b 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức 

công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Trình bày thực trạng và đề 

xuất phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công 

đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước 

Từ khóa: Doanh nghiệp ngoài nhà nước; Lãnh đạo; Công đoàn 

Phân loại: 324.2597075/S550L 

128. Rickards, James. Sự lụi tàn của đồng tiền. : Sự sụp đổ tiếp theo của hệ thống 

tiền tệ / James Rickards ; Người dịch: Lại Hồng Vân. - H. : Dân trí, 2024. - 575 tr : 

hình vẽ ; 20 cm. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The death of money : The coming collapse of the 

international monetary system 

Tóm tắt: Phân tích nhận định về nghịch lý lạm phát, giảm phát với đồng đô la, 

chiến lược của FED và sự lụi tàn của đồng tiền đã xảy ra trên thế giới; dự đoán về một 

cuộc khủng hoảng toàn cầu và sự sụp đổ tiếp theo của hệ thống tiền tệ quốc tế và hệ 

quả của cuộc khủng hoảng đó 

Từ khóa: Tài chính quốc tế; Tiền tệ; Khủng hoảng tài chính 

Phân loại: 332.4/S550L 

129. Naím, Moisés. Sự trả thù của quyền lực. / Moisés Naím ; Người dịch: Nguyễn 

Vân Hà. - H. : Lao động, 2024. - 383 tr ; 24 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Đề cập đến các xu hướng, điều kiện, công nghệ, hành vi đang góp phần 

giúp tập trung quyền lực, đồng thời lật tẩy những thủ đoạn và chiến thuật mà các nhà 

chuyên chế thế kỷ 21 đã sử dụng để chống lại các lực ly tâm làm phân tán quyền lực 

với hàng loạt các ví dụ điển hình về thành công hay thất bại của họ 

Từ khóa: Quyền lực; Chính trị 

Phân loại: 320.011/S550T 

130. Phạm Phương Thảo. Sức sống của không gian văn hóa Hồ Chí Minh. / Phạm 

Phương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 223tr : ảnh ; 

21cm. - 1000b 

Tóm tắt: Giới thiệu về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; hiện thực hóa 

khát vọng phát triển đất nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đưa Tp. Hồ Chí 

Minh phát triển xứng tầm; sức sống của Thành phố Anh hùng, năng động, sáng tạo; 

xứng đáng với vinh dự Thành phố mang tên Bác; xây dựng không gian văn hóa Hồ 

Chí Minh; hành trình từ di sản tới không gian văn hóa Hồ Chí Minh... 

Từ khóa: Không gian văn hóa; Tp. Hồ Chí Minh 

Phân loại: 306.0959779/S552S 

131. Tài liệu Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gốm Quảng Đức. 

/ Trần Thanh Hưng, Đặng Văn Thắng, Hoàng Minh Phúc,.... - Phú Yên : Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Phú Yên xb., 2025. - 368 tr : hình ảnh ; 30 cm 

Thư mục cuối mỗi bài 

Từ khóa: Đồ gốm sứ; Bảo tồn; Văn hóa; Phú Yên; Việt Nam; Gốm Quảng Đức; 

Tài liệu hội thảo 

Phân loại: 306.0959755/T103L 

132. Nguyễn Thị Mai Hương. Tấm khiên bảo vệ. : Tuyên truyền hỗ trợ phụ nữ và trẻ 

em phòng tránh xâm hại / Lời: Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Thanh Giang ; Minh 
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họa: KimNhiLe. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 60 tr : tranh màu ; 20 cm . -(Câu 

chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới). - 19700b 

Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu quốc 

gia DTTS   MN 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin hữu ích, các quy tắc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em 

phòng chống xâm hại, các bước an toàn khi bị xâm hại và các kiến thức, kỹ năng tự 

bảo vệ bản thân để trưởng thành khỏe mạnh và an toàn 

Từ khóa: Trẻ em; Xâm hại; Phụ nữ; Phòng chống; Truyện tranh 

Phân loại: 362.767/T120K 

133. Ngưng Thị Thâm Uyên. Tâm lý học tội phạm - Khi kẻ yếu trở thành kẻ săn mồi. 

/ Ngưng Thị Thâm Uyên ; Người dịch: Tú Phương. - H. : Thanh niên, 2025. - 258 tr ; 

24 cm. - 10000b 

Từ khóa: Tội phạm; Tâm lí học 

Phân loại: 364.3019/T120L 

134. Di Li. Tật xấu người Việt. : Tản mạn về tính cách người Việt và văn hóa thị dân / 

Di Li ; Minh họa:Hoàng Đặng, Dũng Choai . - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. 

- 384 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 1500b 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện sinh động, hấp dẫn kể về những tật xấu của người 

Việt trong tính cách, nơi công sở, trong giáo dục, giao thông buôn bán và người Việt 

và qua cái nhìn của người nước ngoài 

Từ khóa: Văn hóa; Người Việt Nam; Giáo dục 

Phân loại: 304.09597/T124X 

135. Lê Rin. Tết ba miền. : = The stories of Vietnamese New Year / Lê Rin ; Người 

dịch: Đông Nguyễn. - H. : Công thương, 2024. - 160 tr : tranh màu ; 23 cm. - 1500b 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, nghiên cứu về các lễ nghi, phong tục, văn hoá tết cổ 

truyền của người Việt Nam trên ba miền đất nước với không gian văn hoá truyền 

thống để thêm trân trọng lối sống, nếp sống, tạo thành bản sắc, đặc trưng của con 

người Việt Nam, văn hóa Việt Nam 

Từ khóa: Tết cổ truyền; Tết Nguyên đán; Việt Nam; Sách song ngữ 

Phân loại: 394.261409597/T258B 

136. Lê Tiên Long. Tết chốn vàng son. / Lê Tiên Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 237 tr : hình ảnh ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Ghi chép những phong tục, nghi lễ chuẩn bị đón Tết và ăn Tết của vua 

quan nơi chốn cung đình khi Tết đến xuân về 

Từ khóa: Phong tục; Tết nguyên đán; Nghi lễ; Cung đình; Việt Nam 

Phân loại: 394.261409597/T258C 

137. Lâm Ngữ Đường. Tinh hoa xử thế. / Lâm Ngữ Đường ; Người dịch: Mộng Bình 

Sinh. - H. : Thanh niên, 2001. - 143 tr ; 19 cm . -(Tủ sách học làm người). - 1000b 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề như: Những qui tắc căn bản trong nhân cách con 

người. Các qui luật cần thiết trong nghệ thuật xã giao và chỉ nam xử thế. Nghệ thuật 

sống để tạo cho cuộc đời một nguồn lý tưởng. Phần cuối giới thiệu những gương xử 

thế của người đời qua sách vở cổ kim 

Từ khóa: Xã hội học; Ứng xử; Giao tiếp 

Phân loại: 301/T312H 

138. Trương Tửu. Tuyển tập nghiên cứu văn hóa. / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 1. - 2024. - 367 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 
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Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm của nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà giáo 

Trương Tửu nghiên cứu về văn hóa và văn học: Văn minh sử yếu lược, chỉnh huấn là 

gì, văn hoá nô dịch của đế quốc Mỹ và phe lũ; tự do tư tưởng của văn nghệ sĩ và sự 

lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vich, bức thư ngỏ gửi hai ông Văn Tân và Hồng Phong 

(chung quanh vấn đề văn nghệ và chính trị)... 

Từ khóa: Nghiên cứu; Văn hóa; Tuyển tập 

Phân loại: 306/T527T 

139. Trương Tửu. Tuyển tập nghiên cứu văn hóa. / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 2. - 2024. - 487 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm của nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà giáo 

Trương Tửu nghiên cứu về văn hóa và văn học: Văn minh sử yếu lược, chỉnh huấn là 

gì, văn hoá nô dịch của đế quốc Mỹ và phe lũ; tự do tư tưởng của văn nghệ sĩ và sự 

lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vich, bức thư ngỏ gửi hai ông Văn Tân và Hồng Phong 

(chung quanh vấn đề văn nghệ và chính trị)... 

Từ khóa: Nghiên cứu; Văn hóa; Tuyển tập 

Phân loại: 306/T527T 

140. Ley, Gerd De. Từ điển tục ngữ thế giới. / Gerd De Ley ; Người dịch: Lê Thành. - 

H. : Lao động, 2005. - 522 tr ; 24 cm 

Nguyên tác: International dictionary of proverbs 

Tóm tắt: Tập hợp những câu danh ngôn- tục ngữ trên thế giới được sắp xếp theo 

vần chữ cái tên nước 

Từ khóa: Văn học dân gian; Thế giới; Tục ngữ; Từ điển 

Phân loại: 398.903/T550Đ 

141. Tô Lâm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân. / Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn 

Cao Sơn, Nguyễn Việt Hùng . - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2017. - 213 tr ; 20 cm. - 500b 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh về công an nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm 

vụ, Đảng lãnh đạo, xây dựng lực lượng, nguyên tắc, biện pháp công tác, thi đua khen 

thưởng và kỷ luật trong lực lượng công an 

Từ khóa: Công an nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam 

Phân loại: 363.209597/T550T 

142. Nguyễn Phúc An. Thái Bình quảng ký. / Nguyễn Phúc An dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2024. - 143 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 120-140 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyện truyền kì 

Phân loại: 398.209597/TH103B 

143. Reeves, Diane Lindsey. Thám tử  kĩ năng mềm - Định hướng nghề nghiệp. : Tìm 

hiểu kĩ năng sống để thành công / Diane Lindsey Reeves, Connie Hansen ; Người 

dịch: Bạch Dương ; Minh họa: Ruth Bennett. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32 tr : 

tranh màu ; 22 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Soft skills: Job search 

Tóm tắt: Hướng dẫn các em trong độ tuổi học sinh xây dựng và thành thạo 4 kỹ 

năng định hướng nghề nghiệp giúp các em thành công trong cuộc sống cũng như trong 

công việc sau này: Trí tò mò, tinh thần ham học hỏi; khả năng tự nhận thức bản thân; 

phong cách ăn mặc chỉn chu; tinh thần chuẩn bị 
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Từ khóa: Thành công; Hướng nghiệp; Kĩ năng mềm; Sách thiếu nhi 

Phân loại: 371.425/TH104T 

144. Reeves, Diane Lindsey. Thám tử  kĩ năng mềm - Làm việc nhóm. : Tìm hiểu kĩ 

năng sống để thành công / Diane Lindsey Reeves, Connie Hansen ; Người dịch: Bạch 

Dương ; Minh họa: Ruth Bennett. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32 tr : tranh màu ; 

22 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Soft skills: Teamwork 

Tóm tắt: Hướng dẫn các em trong độ tuổi học sinh xây dựng và thành thạo 4 kỹ 

năng làm việc nhóm, tham gia xã hội giúp các em thành công trong cuộc sống cũng 

như trong công việc sau này: Hợp tác, giải quyết xung đột, tôn trọng sự đa dạng, đồng 

cảm 

Từ khóa: Làm việc nhóm; Sách thiếu nhi; Thành công; Kĩ năng mềm 

Phân loại: 302.14083/TH104T 

145. Thanh tra công vụ các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Minh Sản (ch.b.), Đặng Thành Lê, Nguyễn Thị Hường.... - H. : 

Lý luận Chính trị, 2024. - 168 tr ; 20 cm. - 250b 

Thư mục: tr. 163-165 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về thanh tra công vụ các cơ quan hành chính nhà 

nước. Thực trạng, phương hướng và giải pháp bảo đảm thanh tra công vụ các cơ quan 

hành chính nhà nước ở Việt Nam 

Từ khóa: Công vụ; Thanh tra; Cơ quan hành chính nhà nước; Việt Nam; Sách 

chuyên khảo 

Phân loại: 352.8309597/TH107T 

146. Thi hành Hiến pháp năm 2013 - Thực trạng và những vấn đề đặt ra. : Sách 

tham khảo / Ch.b.: Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh,.... - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 663 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 800b 

ĐTTS ghi: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi bài 

Tóm tắt: Bao gồm các bài viết đánh giá thi hành các qui định về hệ thống chính 

trị; thi hành các quy định về quyền con người, quyền công dân và chính sách kinh tế, 

xã hội, khoa học, công nghệ; thi hành các qui định về tổ chức bộ máy nhà nước 

Từ khóa: Việt Nam; Hiến pháp; Thi hành; Sách tham khảo 

Phân loại: 342.597023/TH300H 

147. Vũ Quang Dũng. Thiên tình sử trong văn học Việt Nam. : Truyện thơ / Vũ 

Quang Dũng b.s., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20cm. - 2000b 

Q.1. - 2024. - 367tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. 

- Phụ lục: tr. 285-366 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyện thơ 

Phân loại: 398.209597/TH305T 

148. Nguyễn Thị Mai Hương. Thoát hiểm an toàn. : Tuyên truyền phòng chống nạn 

buôn người, di cư không an toàn / Lời: Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Thanh Giang ; 

Minh họa: KimNhiLe. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 60 tr : tranh màu ; 20 cm . -

(Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới). - 19700b 

Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình mục tiêu quốc gia 

DTTS   MN 

Tóm tắt: Thông qua câu chuyện và một số thông tin hữu ích về tuyên truyền 

phòng chống nạn buôn người, di cư không an toàn nhằm nâng cao nhận thức cho phụ 

nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc và miền núi giúp họ không rơi vào cạm bẫy buôn 

bán người 



31 
 

Từ khóa: Buôn người; Dân tộc thiểu số; Truyện tranh; Phòng chống; Kĩ năng 

sống 

Phân loại: 364.137089009597/TH411H 

149. Trung Chính Quách Trọng Trà. Thờ cúng cổ truyền Việt Nam - Nghi lễ và 

thực hành nghi lễ. / Trung Chính Quách Trọng Trà ; Bùi Xuân Đính h.đ. ; Nguyễn 

Ngọc Thơ giới thiệu. - H. : Thế giới, 2025. - 287 tr : ảnh ; 24 cm. - 1500b 

Thư mục: tr. 285-287 

Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm, tính chất nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam. 

Trình bày nguồn gốc, ý nghĩa, những lưu ý căn bản trong nghi lễ thờ cúng tổ tiên và 

một số nghi lễ thờ cúng tổ tiên thông dụng. Giới thiệu một số nghi lễ thờ cúng tại gia 

theo lễ tiết trong năm, nghi lễ thờ cúng vòng đời người và một số nghi lễ thờ cúng 

quan trọng khác 

Từ khóa: Nghi lễ; Phong tục thờ cúng; Việt Nam 

Phân loại: 390.09597/TH460C 

150. Đồng Văn Quân. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay. 

/ Đồng Văn Quân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 255 tr ; 20 cm. - 530b 

Thư mục: tr. 242-252 

Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận của việc thực hiện dân chủ ở các trường đại học 

nước ta hiện nay; làm rõ thực trạng, nguyên nhân của những thành tựu và yếu kém 

trong quá trình thực hiện dân chủ ở các trường đại học; đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả quá trình thực hiện dân chủ ở các trường đại học nước ta hiện nay 

Từ khóa: Dân chủ; Trường đại học; Việt Nam 

Phân loại: 378.597/TH552H 

151. Truyện cổ tích Việt Nam. : Thế giới động vật / Sưu tầm, b.s.: Lê Thị Thúy 

Quỳnh, Vũ Quang Liễn, Hoàng Tuấn, Hoàng Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 

2000b 

Q. 1. - 2024. - 375 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyện cổ tích 

Phân loại: 398.209597/TR527C 

152. Truyện cổ tích Việt Nam. : Thế giới thực vật / S.t., b.s.: Lê Thị Thúy Quỳnh, Vũ 

Quang Liễn, Hoàng Tuấn, Hoàng Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 415 tr ; 20 cm. 

- 2000b 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyện cổ tích 

Phân loại: 398.209597/TR527C 

153. Truyện cổ tích Việt Nam. : Thế giới động vật / Sưu tầm, b.s.: Lê Thị Thúy 

Quỳnh, Vũ Quang Liễn, Hoàng Tuấn, Hoàng Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 

2000b 

Q. 2. - 2024. - 359 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyện cổ tích 

Phân loại: 398.209597/TR527C 

154. Kiều Thu Hoạch. Truyền thuyết dân gian người Việt. / Kiều Thu Hoạch ch.b. ; 

B.s.: Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

Q. 1. - 2024. - 503 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyền thuyết 

Phân loại: 398.209597/TR527T 

155. Kiều Thu Hoạch. Truyền thuyết dân gian người Việt. / Kiều Thu Hoạch ch.b. ; 

B.s.: Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 



32 
 

Q. 2. - 2024. - 511 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Từ khóa: Việt Nam; Truyền thuyết; Văn học dân gian 

Phân loại: 398.209597/TR527T 

156. Kiều Thu Hoạch. Truyền thuyết dân gian người Việt. / Ch.b.: Kiều Thu Hoạch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

Q. 3: Truyền thuyết dân gian. - 2025. - 487 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn 

học nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyền thuyết 

Phân loại: 398.209597/TR527T 

157. Lê Thị Thúy Quỳnh. Truyền thuyết dân gian Việt Nam về các vị thủy thần. / 

Tuyển chọn, b.s.: Lê Thị Thúy Quỳnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

Q. 1: Truyền thuyết dân gian. - 2025. - 399 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn 

học nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyền thuyết 

Phân loại: 398.209597/TR527T 

158. Lê Thị Thúy Quỳnh. Truyền thuyết dân gian Việt Nam về các vị thủy thần. / 

Tuyển chọn, b.s.: Lê Thị Thúy Quỳnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

Q. 2: Truyền thuyết dân gian. - 2025. - 431 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn 

học nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyền thuyết 

Phân loại: 398.209597/TR527T 

159. Lê Thị Thúy Quỳnh. Truyền thuyết dân gian Việt Nam về các vị thủy thần. / 

Tuyển chọn, b.s.: Lê Thị Thúy Quỳnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

Q. 3: Truyền thuyết dân gian. - 2025. - 415 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn 

học nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học dân gian; Việt Nam; Truyền thuyết 

Phân loại: 398.209597/TR527T 

160. More, Thomas. Utopia - Địa đàng trần gian. / Thomas More ; Trịnh Lữ dịch. - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 210 tr ; 20 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Utopia 

Tóm tắt: Nghiên cứu vai trò của luật pháp, trách nhiệm của người tri thức, chuyện 

trọng dụng nhân tài, tư chất của người cầm cân nảy mực trong xã hội, các tệ nạn như 

trộm cắp, nghiện ngập, mại dâm, nghèo khổ tham nhũng và các vấn đề về tín ngưỡng... 

; khẳng định con người cần vượt qua rào cản của chính mình, ý thích được hơn người, 

được coi là quan trọng vốn bắt rễ rất sâu trong mỗi cá nhân; đề xuất về một chế độ 

chính trị và xã hội có thể giúp cho con người được no ấm và hạnh phúc 

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội không tưởng 

Phân loại: 335.02/U522Đ 

161. Đào Tuấn Hậu. Vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở 

thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới. / Đào Tuấn Hậu. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2016. - 483 tr ; 20 cm. - 600b 

Từ khóa: Văn hóa; Vai trò; Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Tp. Hồ Chí Minh 

Phân loại: 306.0959779/V103T 

162. Phạm Văn Hưng. Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX. : 

= Culture of sexuality in Vietnam from the 10th century to the early 20th century / 

Phạm Văn Hưng. - H. : Thế giới, 2024. - 531 tr : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 1000b 

Thư mục: tr. 493-516 
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Tóm tắt: Phục dựng, phác hoạ văn hóa tính dục Việt Nam từ thế kỉ X đến đầu thế 

kỉ XX qua nguồn tư liệu lịch sử và văn học: Cách biệt nam nữ và thái độ sợ hãi, răn 

ngừa đối với nữ sắc, luật lệ và quy phạm về tính dục, từ "tiết hạnh" lịch triều đến Liệt 

nữ truyện thời Nguyễn...; một số hiện tượng tính dục đặc thù trong văn hoá tính dục 

Việt Nam thời trung đại 

Từ khóa: Tình dục; Văn hóa; Lịch sử trung đại; Việt Nam 

Phân loại: 306.709597/V115H 

163. Nhị Lê. Về cuộc đấu tranh và phát triển tư tưởng  lý luận hiện nay.  

Tóm tắt: Trình bày về quy mô, mức độ và tính chất của cuộc đấu tranh và phát 

triển tư tưởng, lý luận; kiên định, độc lập, chủ động đấu tranh và phát triển sáng tạo tư 

tưởng, lý luận hiện nay; thách thức, yêu cầu với cuộc đấu tranh, phát triển tư tưởng, lý 

luận ngang tầm và hội nhập quốc tế 

Từ khóa: Tư tưởng chính trị; Lí luận chính trị 

Phân loại: 324.2597075/V250C 

164. Xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Việt Nam trên không 

gian mạng hiện nay. : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Huyền, Đào Anh Tuấn 

(ch.b.), Nguyễn Thị Mai Phương,.... - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 192 tr ; 20 cm. - 

250b 

ĐTTS ghi: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Học viện chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 179-188 

Từ khóa: Chuẩn mực; Văn hóa; Thanh niên; Sách chuyên khảo 

Phân loại: 306.409597/X126D 

165. Xây dựng mô hình chính phủ nhỏ  xã hội lớn - Xu hướng trên thế giới và 

những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay.  

Tóm tắt: Cung cấp những vấn đề lý luận về "chính phủ nhỏ, xã hội lớn" trong 

điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; thực trạng cải cách tổ chức, hoạt động 

của chính quyền trung ương và địa phương theo định hướng "chính phủ nhỏ, xã hội 

lớn" ở Việt Nam hiện nay; các giải pháp xây dựng mô hình "chính phủ nhỏ, xã hội 

lớn" ở nước ta trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế 

Từ khóa: Mô hình đổi mới; Việt Nam; Cải cách tổ chức; Chính phủ; Hành chính 

công 

Phân loại: 352.209597/X126D 

 

400 - NGÔN NGỮ 

166. Lê Trọng Nghĩa. 9h ta hỏi. / Lê Trọng Nghĩa ch.b. ; Nguyễn Thùy minh họa. - H. 

: Công thương, 2024. - 113 tr : hình vẽ ; 12 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Gồm những câu ngắn gọn chinh phục kho tàng chính tả của tiếng Việt: 

Từ nào viết đúng, từ nào viết sai, kèm theo hình minh họa 

Từ khóa: Tiếng Việt; Chính tả 

Phân loại: 495.922/9000T 

167. Nguyễn Phương Mai. Bài tập điền từ tiếng Anh. : = English excercises filling 

words in the blanks / Nguyễn Phương Mai. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2011. - 163 tr ; 

20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Bài tập; Tiếng Anh 

Phân loại: 428.0076/B103T 
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168. How to prepare for the TOEFL iBT. : Test of English as a foreign language 

Internet-Based test . - 12th ed.. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 812 tr ; 26 cm. - 

2000 copies 

Từ khóa: Tiếng Anh; TOEFL 

Phân loại: 428.0076/H435T 

169. Hardie, Ronald G.. Sổ tay văn phạm Anh ngữ. : = The essential guide to English 

grammar / Ronald G. Hardie ; Người dịch: Ngọc Quang. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 1993. - 255 tr ; 19 cm. - 1000b 

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp 

Phân loại: 428/S450T 

170. Bích Ngọc. Speedreading - Bí kíp đọc tốc độ cao. : Phương pháp đọc hiểu bản 

quyền từ Hoa Kỳ / B.s.: Bích Ngọc, Minh Tâm, Quỳnh Chi. - H. : Công thương, 2025. 

- 238 tr : hình vẽ ; 23 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp đọc hiểu nhanh SpessReading; nguyên tắc 

đọc hiểu; kỹ thuật đọc nhanh; luyện đọc tốc độ cao; các bài tập thực hành, kiểm tra để 

nâng cao khả năng đọc hiểu và ghi nhớ 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng đọc hiểu; Đọc tốc độ cao 

Phân loại: 428.432/SP201B 

171. Thu Trang. Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu. / Thu Trang ch.b ; Minh 

Nguyệt h.đ.. - H. : Hồng Đức, 2024. - 222 tr : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 10000b 

Phụ lục: tr. 196-221 

Tóm tắt: Gồm 17 bài học với các mục hội thoại, từ vựng, giải thích từ và ngữ 

pháp đơn giản trong khẩu ngữ Trung Quốc 

Từ khóa: Tiếng Trung Quốc; Sách tự học 

Phân loại: 495.18/T550H 

500 – KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

172. Feynman, Richard P.. Feynman - chuyện thật như đùa!. : = Surely, you're 

joking, Mr. Feynman! / Richard P. Feynman ; Người dịch: Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn 

Huy Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 440 tr ; 20 cm . -(Khoa học và Khám 

phá). - 1000b 

Tóm tắt: Tuyển tập những câu chuyện có thật về sự tinh nghịch, hài hước, duyên 

dáng và khéo léo của Feynman qua các trải nghiệm khi trao đổi các ý tưởng về Vật lý 

nguyên tử với Einstein và Bohr, mưu mẹo về cờ bạc với Nick the Greek...Trong những 

câu chuyện Feynman thể hiện sự vinh quang lập dị với một sự pha trộn của trí thông 

minh, sự tò mò và sự táo bạo của ông 

Từ khóa: Sự nghiệp; Cuộc đời; Feynman, Richard P., 1918-1988, Nhà vật lí học, 

Mỹ; Tự truyện 

Phân loại: 530.0924/F207C 
 

600 - CÔNG NGHỆ - KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

173. Morin, Amy. 13 điều thiết thực nuôi con nên người. : = 13 things mentally strong 

parents don’t do / Amy Morin ; Người dịch: Bùi Cẩm Tú. - H. : Thế giới, 2024. - 487 

tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Trình bày 13 điều các bậc làm cha mẹ không nên làm để nuôi dạy nên 

một đứa con trưởng thành: Không dung túng tâm lý nạn nhân, không để cảm giác tội 

lỗi lên ngôi, không biến trẻ thành cái rốn vũ trụ, không để nỗi sợ chi phối, không để 

con là người kiểm soát... 
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Từ khóa: Nuôi dạy con 

Phân loại: 649.1/M558B 

174. Yogi Xuân. 5 levels mở lưng trên. / Yogi Xuân, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn 

Trọng Dũng. - H. : Công thương, 2024. - 182 tr : minh họa ; 30 x 21 cm. - 5000b 

Tóm tắt: Chia sẻ tư thế trong yoga mở lưng trên gồm phần cổ, phần ngực, thắt 

lưng, xương cùng, xương cụt để bạn khai mở những giới hạn của bạn thân, tăng cường 

sức khoẻ, cải thiện tinh thần và chạm tới một tầm cao mới trong hành trình yoga của 

mình 

Từ khóa: Tập luyện; Chăm sóc sức khỏe; Yoga 

Phân loại: 613.7046/N114L 

175. Trương Thị Thảo. Ba mươi năm dưỡng sinh tâm thể Việt Nam. : Tập thơ / 

Trương Thị Thảo. - H. : Lao động, 2025. - 83 tr ; 19 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Thông qua các bài thơ tác giả đã cung cấp cái nhìn toàn diện về triết lý 

và kỹ thuật Dưỡng sinh tâm thể; chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm và bài học quý 

báu trong hành trình thực hành, là ngọn đèn soi sáng con đường cho những ai đang tìm 

kiếm một lối sống lành mạnh, hạnh phúc và bền vững, giúp khám phá được một 

phương pháp luyện tập hữu ích và đạt được hiệu quả cao trong công việc nâng cao sức 

khoẻ thể chất, tinh thần 

Từ khóa: Chăm sóc sức khoẻ; Dưỡng sinh tâm thể; Thơ 

Phân loại: 613.7/B100M 

176. Nguyễn Thị Mai Hương. Bông hoa tự tin. : Bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên / 

Lời: Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Thanh Giang ; Minh họa: KimNhiLe. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2024. - 59 tr : tranh màu ; 20 cm . -(Câu chuyện truyền thông thay đổi 

định kiến giới và khuôn mẫu giới). - 19700b 

Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình Mục tiêu quốc 

gia DTTS   MN 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên khi 

bước vào tuổi mới lớn và một số thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe, giúp các em 

có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân để trưởng thành khỏe mạnh và an toàn 

Từ khóa: Kĩ năng sống; Thanh thiếu niên; Truyện tranh 

Phân loại: 646.700835/B455H 

177. Fadell, Tony. Build - Những điều đáng làm tạo ra sản phẩm đáng giá. : Một 

hướng dẫn phi truyền thống từ  cha đẻ  iPod / Tony Fadell ; Mind Games dịch. - H. : 

Công thương, 2024. - 455 tr : hình ảnh ; 24 cm. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Build: An unorthodox guide to making things worth making 

Tóm tắt: Gồm những trải nghiệm thực tế và bài học quý báu tác giả có được trong 

quá trình xây dựng sự nghiệp và phát triển bản thân, được sắp xếp theo trình tự thời 

gian: Xây dựng bản thân, xây dựng sự nghiệp, xây dựng doanh nghiệp, xây dựng đội 

ngũ, trở thành CEO; giúp những ai đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp trong thế giới kinh 

doanh và sự nghiệp về cách khởi nghiệp, trở thanh CEO, thiết kế các sản phẩm thay 

đổi thế giới hay kiến tạo bất cứ thứ gì vĩ đại nhất 

Từ khóa: Kinh doanh; Doanh nghiệp; Fadell, Tony, 1969- , Kĩ sư, doanh nhân, 

Mỹ 

Phân loại: 658.421/B510N 

178. Cơ Linh Quýnh Quýnh. Cà phê nào có đắng bằng đi làm. : Một cuốn sách dành 

cho thần dân của xứ sở làm thuê, Cuộc sống đi làm, Niềm vui nhỏ nhặt, Hài hước / Cơ 

Linh Quýnh Quýnh ; Vạn Phương dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 191 tr : tranh vẽ ; 19 cm. 

- 2000b 
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Từ khóa: Công việc; Cuộc sống 

Phân loại: 650.1/C100P 

179. Bùi Thị Thanh Nga. Con có hạnh phúc không. ? : = Are you happy, my child? / 

Bùi Thị Thanh Nga. - H. : Công thương, 2024. - 287 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Giúp cha mẹ nhận thức được rằng hạnh phúc không phải là những điều 

kiện bên ngoài, mà là trạng thái tâm lý bên trong. Hướng dẫn cha mẹ cách thực hành 

chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, từ việc lắng nghe con cái đến việc giải quyết 

xung đột, khuyến khích cha mẹ tạo ra một môi trường gia đình yêu thương, nơi con cái 

cảm thấy được chấp nhận và thấu hiểu giúp con cái phát triển trí tuệ cảm xúc, xây 

dựng mối quan hệ gia đình hạnh phúc 

Từ khóa: Cha mẹ; Nuôi dạy con 

Phân loại: 649/C430C 

180. Cúc T.. Content có mài có sắc. : 40 mẹo hay, dùng ngay! / Cúc T.. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 226 tr : minh họa ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu 40 mẹo tạo content hay, mỗi mẹo sẽ được trình bày trên ba 

khía cạnh hoàn cảnh hoặc mục đích sử dụng, cách thực hiện và ví dụ minh họa; qua 

đó, khơi gợi nhiều ý tưởng thú vị cho các nhà sáng tạo trong lĩnh vực tiếp thị nội dung 

Từ khóa: Truyền thông; Tiếp thị kinh doanh; Tiếp thị nội dung 

Phân loại: 658.802/C431C 

181. Cornelius Vanderbilt - Vua đường sắt. / The Gurus ; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng 

Phương. - H. : Hồng Đức, 2025. - 281 tr ; 20 cm . -(Bizbooks - Đại tư bản Mỹ). - 

2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh của Cornelius Vanderbilt - 

Ông trùm kinh doanh người Mỹ, người đã gây dựng nên sự giàu có của mình trong 

lĩnh vực đường sắt và vận tải biển 

Từ khóa: Sự nghiệp; Cuộc đời; Vanderbilt, Cornelius, 1794-1877, Doanh nhân, 

Mỹ 

Phân loại: 658.4092/C434V 

182. Chăm sóc bé từ 6 đến 12 tháng tuổi. : Phát triển kỹ năng nhận thức của bé / 

Người dịch: Nguyễn Lân Đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2007. - 63 tr : hình ảnh ; 19 

cm . -(Cho sự phát triển hoàn thiện của bé). - 20000b 

Tóm tắt: Giới thiệu những cách chăm sóc trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi nhằm phát 

triển kĩ năng nhận thức của bé như: các giai đoạn phát triển của bé cũng những cách 

thức nhằm giúp bé nhận biết thế giới tự nhiên và học tập... 

Từ khóa: Chăm sóc sức khỏe; Nuôi dạy con; Nuôi trẻ 

Phân loại: 649.122/CH114S 

183. Kotler, Philip. Doanh nghiệp cống hiến. : Những chiến lược marketing xã hội 

làm thay đổi thế giới = Good works! : Marketing and corporate initiatives that build a 

better world... and the bottom line / Philip Kotler, David Hessekiel, Nancy R. Lee ; 

Người dịch: Nguyễn Thụy Khánh Chương. - H. : Công thương, 2024. - 350 tr : hình 

ảnh ; 24 cm. - 1500b 

Thư mục: tr. 337-350 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên hữu ích để tích hợp các sáng kiến marketing vì 

cộng đồng vào mục tiêu kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. Phân tích sáu loại hình 

sáng kiến marketing vì cộng đồng giúp các doanh nghiệp và tổ chức dễ dàng áp dụng 

bao gồm: sáng kiến marketing (quảng bá mục tiêu xã hội, marketing liên quan đến 

mục tiêu xã hội và marketing vì cộng đồng), sáng kiến thể hiện và nâng cao các giá trị 
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và mục tiêu của doanh nghiệp (thiện nguyện doanh nghiệp, nhân viên làm tình nguyện 

và thực hành kinh doanh có trách nhiệm xã hội) 

Từ khóa: Tiếp thị; Doanh nghiệp; Trách nhiệm xã hội 

Phân loại: 658.802/D408N 

184. Phàn Đăng. Đánh thức con người lãnh đạo bên trong bạn. / Phàn Đăng ; Người 

dịch: Nguyễn Hà Vân ; H.đ.: Nguyễn Hoàng Phương. - H. : Hồng Đức, 2025. - 323 tr ; 

20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Lãnh đạo; Điều hành; Thành công 

Phân loại: 658.4092/Đ107T 

185. Bertin, Emmanuel. Định hình mạng 6G trong tương lai: Sự cần thiết  tác động 

và công nghệ.  

Tóm tắt: Tập hợp các quan điểm nghiên cứu về 6G. Trình bày những kiến thức 

sâu rộng về công nghệ và kinh doanh viễn thông di động như: động lực của mạng 6G 

đối với thị trường B2B: các dịch vụ E2E và trường hợp ứng dụng; 6G: lộ trình chuẩn 

hoá; 6G xanh: những tầm nhìn mới; làm thế nào để có một thế hệ mạng di động bền 

vững; bắt kịp sóng 6G sử dụng siêu vật liệu: mô hình bề mặt thông minh có thể tái cấu 

trúc... 

Từ khóa: Đổi mới công nghệ; Dự báo; Hệ thống thông tin di động; Mạng 6G 

Phân loại: 621.382/Đ312H 

186. Weise, Michelle R.. Học tập suốt đời. : = Long life learning : Sẵn sàng cho 

những công việc còn chưa ra đời / Michelle R. Weise ; Người dịch: Phan Quốc Dũng . 

- In lần 2. - H. : Công thương, 2025. - 283 tr : hình vẽ ; 24 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Long life learning : Preparing for jobs that don't even exist 

yet 

Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn về tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học 

vừa làm. Những đổi mới mang tính đột phá, nhằm đặt nền tảng cho một mô hình học 

tập mới phù hợp với những người vừa học vừa làm, có định hướng rõ ràng, hỗ trợ toàn 

diện, hữu ích với cả người lao động, các nhà giáo dục và bên sử dụng lao động trước 

một tương lai đầy biến động 

Từ khóa: Kế hoạch; Dự báo; Công việc; Học tập 

Phân loại: 650.13/H419T 

187. Nguyễn Trung Dân. Khi con chip lên ngôi - Cơ hội và thách thức nào cho Việt 

Nam. ? / Nguyễn Trung Dân ; Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu. - H. : Công thương, 

2025. - 328 tr : minh họa ; 24 cm. - 1500b 

Phụ lục cuối chính văn 

Tóm tắt: Trình bày về chip bán dẫn và cơ hội lịch sử cho Việt Nam. lịch sử 

nghiên cứu phát triển transistor và chip bán dẫn, chip silicon và thung lũng silicon, cơ 

hội bán dẫn cho thế giới, chuyện cổ tích về một cường quốc công nghệ 

Từ khóa: Điện tử; Chíp điện tử; Điện tử Transistor 

Phân loại: 621.3815/KH300C 

188. Frankl, Viktor E.. Khủng hoảng hiện sinh. : Hành trình tìm kiếm lẽ sống, chữa 

lành tâm trí, vượt qua bản ngã, kiến tạo hạnh phúc / Viktor E. Frankl ; Người dịch: 

Nhật Huyên. - H. : Dân trí, 2024. - 287 tr : hình vẽ ; 19 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The will to meaning: Foundations and applications of 

logotherapy 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về liệu pháp trị liệu tâm lý mang tên "liệu pháp ý 

nghĩa", nhận biết và kiểm soát bản thân khi rơi vào trạng thái trống rỗng hiện sinh, 
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vượt lên cái tôi hạn hẹp để tìm kiếm lẽ sống của cuộc đời, chữa lành tâm trí và cân 

bằng cảm xúc, sống ý nghĩa và hạnh phúc theo cách riêng của mình 

Từ khóa: Liệu pháp; Rối loạn thần kinh 

Phân loại: 616.8916/KH513H 

189. Lê Công Minh. Mentor: Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến. / Lê Công Minh. - 

H. : Thế giới, 2025. - 343 tr : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Đưa ra những chỉ dẫn để đạt được thành công trong công việc, từ việc 

định vị bản thân, tìm được công việc mong muốn và thăng tiến trong sự nghiệp 

Từ khóa: Công việc; Thành công 

Phân loại: 650.1/M204T 

190. Chin, Lili. Mèo méo meo - Bí mật giao tiếp từ cái vẫy đuôi đến tiếng grừ grừ. / 

Lili Chin ; Người dịch: Nguyễn Thu Thủy. - H. : Thế giới, 2024. - 153 tr : hình vẽ ; 18 

cm. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: Kitty language : An illustrated guide to understanding your 

cat 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về "ngôn ngữ" của mèo qua mọi bộ phận cơ thể: 

mặt, mắt, tai, râu, đuôi và cả cách thay đổi tư thế hay hướng, tốc độ di chuyển, từ đó 

giúp ta hiểu cách biểu đạt cảm xúc, sở thích, thói quen của mèo 

Từ khóa: Mèo; Hành vi 

Phân loại: 636.8/M205M 

191. Roach, Mary. Nuốt: Những chuyến phiêu lưu xuôi đường tiêu hóa. : = Gulp: 

adventures on the alimentary canal / Mary Roach ; Người dịch: Nguyễn Minh Bích 

Vân, Nguyễn Thành Trung. - H. : Dân trí, 2024. - 405 tr ; 20 cm. - 1500b 

Tóm tắt: Giúp bạn hiểu hơn về hệ tiêu hoá con người, vai trò của nước bọt trong 

việc chữa lành vết thương, giới hạn của dạ dày, sức hấp dẫn của những món ăn giòn, 

cho đến những bí ẩn về chứng táo bón... 

Từ khóa: Hệ tiêu hóa 

Phân loại: 612.3/N519N 

192. Pollard, Matthew. Nghệ thuật bán hàng của người hướng nội. : Trở thành sói 

bán hàng khi là người nhút nhát / Matthew Pollard, Derek Lewis ; Kiều An dịch. - H. : 

Thế giới, 2024. - 296 tr ; 20 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The introvert's edge: How the quiet and shy can outsell 

anyone. - Thư mục: tr. 285-287 

Tóm tắt: Giới thiệu 7 bước trong nghệ thuật bán hàng tận dụng những đặc điểm 

mà bất cứ người hướng nội nào cũng có và vốn bị coi là thế yếu, tìm được sự tự tin của 

bản thân, chuẩn bị cho một tình huống, thể hiện giá trị mà khách hàng mong muốn, 

tránh được sự từ chối... 

Từ khóa: Nghệ thuật bán hàng; Thành công 

Phân loại: 658.85/NGH250T 

193. Hoffmann, James. Pha cà phê ngon tại nhà. : Những bí quyết đến từ một trong 

những barista nổi tiếng nhất thế giới = How to make the best coffee at home / James 

Hoffmann ; Người dịch: Nguyễn Xuân Minh. - H. : Dân trí, 2024. - 224 tr : ảnh màu ; 

22 cm. - 2500b 

Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết pha cà phê ngon tại nhà, từ cách chọn mua cà 

phê phù hợp đến quá trình pha chế (như nước pha, mức độ chiết, rang...) rồi đến cách 

tận dụng các dụng cụ và thiết bị pha cà phê phổ biến (cafetière, AeroPress...) để tạo ra 

muôn vàn thức uống từ cà phê 

Từ khóa: Pha chế; Cà phê 
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Phân loại: 641.877/PH100C 

194. Hammer, Bonnie. Phụ nữ đi làm đừng để mình mắc bẫy ngộ nhận. : = 15 lies 

women are told at work / Bonnie Hammer ; Người dịch: Lại Hoàng Hà. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 411 tr ; 20 cm. - 1500b 

Tóm tắt: Đề ra 15 quan điểm đối trọng súc tích, dễ dàng triển khai thành sách 

lược "phá bẫy ngộ nhận" để vươn lên thành tài sản giá trị của nơi làm việc - loại giá trị 

sẽ giữ bạn sinh tồn qua mọi bể dâu khủng hoảng do thay đổi của tổ chức và ngành 

nghề 

Từ khóa: Thành công; Phụ nữ; Kinh doanh 

Phân loại: 650.1082/PH500N 

195. Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực. : = How to / Thaihabooks b.s.. - H. : Công 

thương, 2025. - 195 tr : hình vẽ ; 19 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Cung cấp một lộ trình từ việc tuyển dụng đúng người, phát triển kỹ năng 

lãnh đạo đến việc duy trì động lực và giải quyết các thách thức, khó khăn trong quản lý 

nhân sự 

Từ khóa: Nguồn nhân sự; Quản lí 

Phân loại: 658.3/QU105L 

196. Restak, Richard. Tăng cường trí nhớ  phòng bệnh Alzheimer.  

Tóm tắt: Gồm những mẹo và kỹ thuật hữu ích cho những ai muốn củng cố trí nhớ, 

bảo vệ bản thân khỏi các bệnh lý liên quan đến trí nhớ như Alzheimer đồng thời giúp 

nâng cao tư duy của mình 

Từ khóa: Bệnh Alzeheimer; Phòng trị bệnh 

Phân loại: 616.831/T116C 

197. Candice Covington. Tần số dinh dưỡng cá nhân. : Cân bằng luân xa qua chế độ 

ăn uống. Thu hút năng lượng tích cực bằng thực phẩm tần số cao. Nuôi dưỡng hạnh 

phúc, chữa lành tâm trí / Candice Covington ; Người dịch: Hoài Thu. - H. : Thanh 

niên, 2024. - 367 tr : hình vẽ ; 20 cm . -(Tủ sách Sống xanh). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Vibrational nutrition: Understanding the energetic signature 

of foods 

Từ khóa: Dinh dưỡng; Thức ăn 

Phân loại: 613.2/T121S 

198. Nguyễn Hiến Lê. Tổ chức công việc làm ăn. : Kim chỉ nam của nhà doanh 

nghiệp / Nguyễn Hiến Lê. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 

269 tr : bảng ; 19 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Giới thiệu hai học thuyết Fayol và Taylor, phương pháp tổ chức một xí 

nghiệp, yêu cầu đối với người tổ chức; kĩ năng tổ chức công việc quản lí, tài chính, kế 

toán, kĩ thuật, thương mại và an ninh xã hội 

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp; Tổ chức 

Phân loại: 658.4/T450C 

199. Rijt, Hetty van de. Tuần khủng hoảng. : = The wonder weeks : 10 bước nhảy vọt 

diệu kỳ trong những tháng đầu đời của trẻ / Hetty van de Rijt, Frans X. Plooij, Xaviera 

Plas- Plooij ; Trâm Vũ dịch. - H. : Công thương, 2024. - 559 tr : hình vẽ ; 24 cm. - 

3000b 

Tên sách Tiếng Anh: The wonder weeks : A stress-free guide to your baby's 

behavior. - Thư mục: tr. 552-559 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin cho các bậc phụ huynh về sự phát triển của trẻ nhỏ từ 

khi mới sinh cho đến những vấn đề khùng hoảng thường gặp phải trong 20 tháng đầu 
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đời theo từng tuần cụ thể như: thế giới của những cảm giác thay đổi, thế giới của 

những kiểu mẫu, thế giới của những sự chuyển tiếp mượt mà... 

Từ khóa: Nuôi dạy con; Trẻ nhỏ 

Phân loại: 649.122/T502K 

200. Lugavere, Max. Thực phẩm cho trí tuệ thiên tài. : Để thông minh hơn, hạnh phúc 

hơn, năng suất hơn / Max Lugavere, Paul Grewal ; Người dịch: Nguyễn Thị Bích 

Phượng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 511 tr : bảng ; 20 cm. - 1500b 

Tên sách nguyên bản: Genius foods : Become smarter, happier, and more 

productive while protecting your brain for life 

Tóm tắt: Khám phá ra mối liên hệ then chốt giữa chức năng não bộ và thực phẩm 

cũng như thói quen sinh hoạt trong thời đại hiện nay; xem xét ảnh hưởng của chúng 

đến khả năng tập trung, ghi nhớ và cân bằng tâm trạng cảm xúc của chúng ta. Từ đó 

giúp độc giả biết cách chọn lựa thực phẩm để não bộ luôn thực hiện chức năng một 

cách tốt nhất, ngăn ngừa bệnh tật dù đang ở bất kỳ độ tuổi nào 

Từ khóa: Chăm sóc sức khoẻ; Bệnh; Dinh dưỡng; Não 

Phân loại: 612.82/TH552P 

201. Vũ Tuyên Hoàng - Tình yêu và Trí tuệ. / Hồ Uy Liêm, Trần Đình Long, 

Nguyễn Thị Hồng Nga.... - H. : Tri thức, 2023. - 421 tr., 20 tr. ảnh ; 20 cm. - 530b 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời, sự nghiệp, những công trình khoa học, tác phẩm văn 

thơ, nghệ thuật và những đóng góp to lớn của nhà khoa học Vũ Tuyên Hoàng nhất là 

trong lĩnh vực nông nghiệp; những kỷ niệm sâu sắc của đồng nghiệp, gia đình và 

người thân trong quá trình sống và làm việc cùng Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng 

Từ khóa: Nhà khoa học; Nông nghiệp; Cuộc đời; Sự nghiệp; Vũ Tuyên Hoàng, 

1938-2008, Giáo sư, Viện sĩ Khoa học nông nghiệp, Việt Nam 

Phân loại: 630.92/V500T 

 

700 - NGHỆ THUẬT 

202. Điêu khắc hiện đại Việt Nam. / Diệp Minh Châu, Vũ Cao Đàn, Phạm Gia 

Giang... ; Nguyễn Trí Dũng b.s.. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 251 tr : ảnh ; 30 cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Hội Mỹ thuật Việt Nam. - Thư mục: tr. 250 

Tóm tắt: Giới thiệu những nhà điêu khắc được đào tạo thời kỳ Trường Cao đẳng 

Mỹ thuật Đông dương, được giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và Hội 

Mỹ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Điêu khắc; Việt Nam; Sách ảnh 

Phân loại: 730.9597/Đ309K 

203. Nguyễn Đức Hồng. Giáo sư  họa sĩ Nguyễn Đức Nùng.  

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp hoạ sĩ Nguyễn Đức Tùng; một số hình 

ảnh, tư liệu kỷ niệm về hoạt động chuyên môn của hoạ sĩ Nguyễn Đức Tùng trong 

kháng chiến (giai đoạn 1945-1954); ký hoạ trong thời gian giảng dạy tại Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Việt Nam... 

Từ khóa: Tác phẩm; Cuộc đời; Nguyễn Đức Nùng, 1914-1983, Hoạ sĩ, Việt Nam; 

Sách ảnh 

Phân loại: 759.9597/GI-108S 

204. Péroz, Maxime. Học vẽ nhân vật truyện tranh. / Maxime Péroz ; Người dịch: 

Nhím. - H. : Dân trí, 2024. - 110 tr : minh họa ; 28 cm. - 1500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dessiner ses personnages de BD 
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Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật vẽ nhân vật truyện tranh từ cách xây dựng nhân vật, 

nắm vững tỷ lệ cơ thể cho đến các biểu cảm và động tác của nhân vật với nhiều góc độ 

khác nhau, có kèm theo các bài tập thực hành 

Từ khóa: Truyện tranh; Học vẽ; Nhân vật 

Phân loại: 741.51/H419V 

205. Tam Thái. Hội An  lang thang phố nhớ - Hình ảnh và ký ức.  

Tóm tắt: Ghi lại những ký ức, hình ảnh và những câu chuyện liên quan đến phố 

cổ Hội An cùng những bức ảnh được trải dài từ thời bao cấp (năm 1980) đến năm 

2024 của hoạ sĩ Tam Thái để cảm nhận sự đổi thay của Hội An với thời gian được sắp 

xếp theo các chủ đề: Phố hội, hẻm nhỏ ngõ xưa, phố bên sông, phố lồng đèn, người 

phố hội... 

Từ khóa: Nhiếp ảnh; Ảnh nghệ thuật; Hội An; Quảng Nam; Sách song ngữ; Sách 

ảnh 

Phân loại: 779.0959752/H452A 

206. Trần Hữu Phúc Tiến. Kiến trúc Pháp - Đông Dương  dấu tích Sài Gòn -  Hòn 

ngọc Viễn Đông.  

Tóm tắt: Giới thiệu các kiến trúc từ thời Pháp thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh 

(Sài Gòn xưa) bao gồm: Khu vực đại lộ Norodom (nay là đại lộ Lê Duẩn); khu vực 

dọc bờ sông Sài Gòn và rạch Bến Nghé; khu vực Catinat & Charner (Đồng Khởi và 

Nguyễn Huệ); khu vực đại lộ Bonard, chợ Bến Thành và đại lộ Somme; khu vực Chợ 

Lớn 

Từ khóa: Tp. Hồ Chí Minh; Kiến trúc 

Phân loại: 720.959779/K305T 

207. Kỷ yếu Hội thảo Văn học  Nghệ thuật Phú Yên - 50 năm xây dựng và phát 

triển.  

Từ khóa: Nghệ thuật; Phú Yên; Kỉ yếu hội thảo; Văn học 

Phân loại: 700.959755/K600Y 

208. Nghệ thuật ca Huế trong xã hội đương đại. / Nguyễn Đình Sáng, Nguyễn Xuân 

Hoa, Dương Bích Hà... ; B.s.: Phan Thanh Hải,.... - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2022. - 

439 tr : ảnh, hình vẽ ; 24 cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. - Thư mục trong chính 

văn 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về lịch sử, giá trị và bản sắc nghệ thuật Ca Huế và vấn 

đề bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế trong bối cảnh hiện nay 

Từ khóa: Nhạc cổ truyền; Thừa Thiên-Huế; Ca Huế 

Phân loại: 781.6200959749/NGH250T 

209. Nghệ thuật tranh in Việt Nam. : = The art of Vietnamese printmaking / An Sơn 

Đỗ Đức Thuận, Trần Quang Trân, Nguyễn Tường Lân... ; Đặng Thị Bích Ngân ch.b.. - 

H. : Mỹ thuật, 2024. - 139 tr : tranh vẽ ; 30 cm. - 500b 

Tóm tắt: Giới thiệu về các thể loại tranh in với các kỹ thuật khác nhau của các 

hoạ sĩ Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ trước cho đến nay, được sắp xếp theo 

trình tự năm sinh, những người sinh trước sẽ xếp trước rồi đến thế hệ sau 

Từ khóa: Hội hoạ; Việt Nam; Sách tranh 

Phân loại: 759.9597/NGH250T 

210. Nguyễn Tứ. Những câu đố hào hứng dành cho thiếu nhi. / Nguyễn Tứ b.s.. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; 20 cm. - 8934974085713 

T. 9: IQ tháo vát. - 2009. - 124 tr 
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Tóm tắt: Tập hợp các câu đố gồm nhiều thể loại, được hoạch định nhằm phát triển 

khả năng suy nghĩ logic, với các sơ đồ, minh hoạ, gợi ý, đáp án giúp tự đánh giá khả 

năng của mình 

Từ khóa: Sách thiếu nhi; Câu đố; Trò chơi 

Phân loại: 793.73/NH556C 

 

800 - VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

211. Lý Thượng Long. 30 tuổi - mọi thứ chỉ mới bắt đầu. / Lý Thượng Long ; Người 

dịch: Nguyễn Thị Kim Phượng . - Tái bản lần thứ 6. - H. : Dân trí, 2025. - 330 tr : hình 

vẽ ; 20 cm. - 5000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Trung Quốc; Tự truyện 

Phân loại: 895.136/B100M 

212. Châu Lộ Minh. 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà. / Châu Lộ Minh ; Người dịch: 

Vạn Phương. - H. : Dân trí, 2024. - 301 tr ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Trung Quốc; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.136/B454M 

213. Jewell, Lisa. Ai là người nói thật. ? / Lisa Jewell ; Người dịch: Thanh Hoa. - H. : 

Văn học, 2024. - 342 tr ; 24 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: None of this is true 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Anh; Truyện trinh thám 

Phân loại: 823.92/A103L 

214. Higashino Keigo. Án mạng mười một chữ. / Higashino Keigo ; Người dịch: 

Phương Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 258 tr ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Nhật Bản; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.636/A105M 

215. Montgomery, L.M.. Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh. / L.M. Montgomery ; 

Người dịch: Huyền Vũ, Tú Uyên . - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 426 tr ; 

20 cm. - 2500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Anne of green gables 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Canada; Tiểu thuyết 

Phân loại: 813/A107T 

216. Linnakoski, Johannes. Bài ca về bông hoa màu lửa. : Tiểu thuyết / Johannes 

Linnakoski ; Người dịch: Bùi Việt Hoa. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 315 tr ; 23 

cm. - 1500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Phần Lan: Laulu tulipunaisesta Kukasta 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Phần Lan; Tiểu thuyết 

Phân loại: 894.54133/B103C 

217. Tellier, Hervé Le. Bất thường. / Hervé Le Tellier ; Thanh Nguyễn dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 433 tr ; 20 cm. - 2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'anomalie 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Pháp; Tiểu thuyết 

Phân loại: 843.92/B124T 

218. Hoài Thanh. Bình luận văn chương (1934 - 1943). / Hoài Thanh ; Tuyển soạn: 

Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 303 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các bài phê bình và bình luận về một số tác giả, tác phẩm văn học 

Việt Nam hiện đại và cận đại, đặc biệt chú trọng đến các gương mặt tiêu biểu của 
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phong trào Thơ mới cùng một số nhà thơ nước ngoài; phân tích vai trò của văn chương 

đối với đời sống tinh thần, tình cảm và nhận thức của con người 

Từ khóa: Tác giả; 1934-1943; Tác phẩm; Nghiên cứu văn học; Bình luận văn 

học; Việt Nam 

Phân loại: 895.922090032/B312L 

219. Marrs, John. Bóng tối giữa chúng ta. / John Marrs ; Ly Ca dịch. - H. : Văn học, 

2024. - 374 tr ; 24 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: What lies between us 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Anh; Truyện trinh thám 

Phân loại: 823.92/B431T 

220. Ther Của Per. Bố mẹ cũng cần được chữa lành. / Ther Của Per. - H. : Văn học, 

2024. - 215 tr ; 20 cm . -(Tủ sách Người trẻ Việt). - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ 

Phân loại: 895.92214/B450M 

221. Nguyên Ngọc. Các bạn tôi ở trên ấy. / Nguyên Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 379 tr ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Việt Nam; Bút kí; Văn học hiện đại 

Phân loại: 895.92283403/C101B 

222. Võ Nguyễn Bích Duyên. Cái “kỳ” - một lối vào thế giới tiểu thuyết Mạc Ngôn. / 

Võ Nguyễn Bích Duyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 175 tr ; 20 cm. - 200b 

Thư mục: tr. 171-175 

Từ khóa: Phê bình văn học; Trung Quốc 

Phân loại: 809.3/C103K 

223. Hữu Vi. Cái chết của bầy ong. : Tập truyện ngắn / Hữu Vi. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2024. - 145 tr ; 20 cm. - 1000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn 

Phân loại: 895.92234/C103C 

224. Cá Mập Ú. Cảm ơn em luôn ở bên anh. : Truyện tranh / Cá Mập Ú ; Người dịch: 

Đậu Đen. - H. : Văn học, 2024. - 231 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Trung Quốc; Truyện tranh 

Phân loại: 895.13/C104-O 

225. King, Stephen. Carrie - Vũ hội đẫm máu. / Stephen King ; Khánh Nguyên dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 314 tr ; 20 cm. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: Carrie 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Mỹ; Tiểu thuyết 

Phân loại: 813.54/C109V 

226. T.hờ. Cơm nhà vì sao ngon đến thế. ? / T.hờ. - H. : Văn học, 2025. - 146 tr ; 20 

cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tản văn 

Phân loại: 895.9228408/C463N 

227. Bối Khách Bang. Chim trắng sa vào rừng thẳm. / Bối Khách Bang ; Người dịch: 

Mặc Thủy. - H. : Văn học, 2024. - 476 tr ; 24 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Trung Quốc; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.136/CH310T 

228. Nguyễn Phong Việt. Chúng ta sống để bước tiếp. : Tản văn / Nguyễn Phong Việt 

. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 185 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 1500b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tản văn 

Phân loại: 895.9228408/CH513T 
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229. Khắc Ngọc. Chút tình nặng mang. : Tuyển tập thơ / Khắc Ngọc. - H. : Văn học, 

2024. - 398 tr ; 20 cm. - 500b 

Từ khóa: Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại 

Phân loại: 895.92214/CH522T 

230. Nguyễn Gia Nùng. Chuyện của hạt. : Tiểu thuyết. - H. : Công an nhân dân, 2009. 

- 333tr ; 20cm 

Từ khóa: Việt Nam; Văn học Việt Nam 

Phân loại: 895.92234/CH527C 

231. Phan Thị Vàng Anh. Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác). / Phan Thị 

Vàng Anh ; Minh họa: Nguyễn Trương Quý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 193 tr : 

hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn 

Phân loại: 895.92234/CH527N 

232. Phạm Quang Long. Chuyện phố. : Tiểu thuyết / Phạm Quang Long. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2024. - 450 tr ; 23 cm. - 1500b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.92234/CH527P 

233. Diệp Văn Kỳ. Chưa dứt hương thề. / Diệp Văn Kỳ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 375 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Việt Nam 

Phân loại: 895.922332/CH551D 

234. Hannah, Sophie. Đêm yên tĩnh. : = Hercule Poirot's silent night / Sophie Hannah 

; Người dich: Quang Kường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 339 tr ; 20 cm. - 

2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Anh; Tiểu thuyết 

Phân loại: 823.914/Đ253Y 

235. Cao Văn Liên. Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng. : Tiểu thuyết lịch sử / 

Cao Văn Liên. - H. : Hồng Đức, 2022. - 200 tr ; 20 cm. - 500b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu thuyết lịch sử 

Phân loại: 895.92234/Đ305B 

236. Nguyễn Đức Thuận. Đoản thiên tiểu thuyết  truyện ngắn trên Nam Phong tạp chí 

(1917-1934).  

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.922332/Đ406T 

237. Mỹ Duyên. Gánh cô hồn. : Tiểu thuyết / Mỹ Duyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2023. - 225 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.92234/G107C 

238. Sơn Tùng. Gửi em chiếc nón bài thơ. : Thơ / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2025. - 447 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ 

Phân loại: 895.922134/G553E 

239. Kiều Thu Hoạch. Giai thoại văn học Việt Nam. / Kiều Thu Hoạch ch.b.. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 
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Q. 2. - 2024. - 463 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu những giai thoại về các tác giả có tên tuổi đến các nhân vật 

khuyết danh, vô danh, phiếm chỉ... trong dòng văn học Việt Nam theo trình tự lịch sử, 

trình tự thời gian 

Từ khóa: Giai thoại văn học; Việt Nam 

Phân loại: 895.92208/GI-103T 

240. Kiều Thu Hoạch. Giai thoại văn học Việt Nam. / Kiều Thu Hoạch ch.b.. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

Q. 1. - 2024. - 445 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu những giai thoại về các tác giả có tên tuổi đến các nhân vật 

khuyết danh, vô danh, phiếm chỉ... trong dòng văn học Việt Nam theo trình tự lịch sử, 

trình tự thời gian 

Từ khóa: Giai thoại văn học; Việt Nam 

Phân loại: 895.92208/GI-103T 

241. Giọt mật của đời. : Bút ký / Hoàng Lại Giang, Phong Điệp, Hà Kiều My,.... - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 412 tr., 4tr. ảnh màu ; 20 cm. - 500b 

Phụ lục: tr. 385-406 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của nhiều tác giả về con người và các tác phẩm 

của nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, nhà ngoại giao Trình Quang Phú 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Trình Quang Phú, 1940-, Nhà văn, Việt 

Nam; Bút kí 

Phân loại: 895.9228403/GI-435M 

242. Nguyễn Ngọc Thiện. Hải Triều – Nhà lý luận tiên phong. / Nguyễn Ngọc Thiện 

(ch.b) ; B.s.: Nguyễn Bích Thu, Đinh Thị Minh Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 

495 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Thư mục: tr. 459-

480.- Phụ lục: tr. 481-488 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết tham gia lễ tưởng niệm và hội thảo khoa học 

nhân 40 năm ngày mất của Hải Triều. Một số bài viết của ông trước Cách mạng tháng 

Tám, trong kháng chiến chống Pháp và những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học 

Phân loại: 895.92283209/H103T 

243. Corrigan, Timothy. Hướng dẫn viết về phim. / Timothy Corrigan ; Đặng Nam 

Thắng dịch ; Trần Minh h.đ.. - H. : Thông tấn, 2024. - 415 tr : hình ảnh ; 20 cm. - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: A short guide to writing about film. - Phụ lục: tr. 391-393. - 

Thư mục: tr. 405-410 

Tóm tắt: Giải thích tầm quan trọng và mục đích của hoạt động viết về điện ảnh. 

Hướng dẫn cách tiếp cận một bộ phim với tư duy phê bình; kiến thức và thao tác hình 

thành một bài viết tiểu luận, phê bình phim. Mối quan hệ gắn kết mật thiết giữa nghĩ 

và viết về phim, thể hiện quan điểm về bộ phim muốn viết. Quá trình ghi chép, viết 

nháp lần đầu đến việc trau chuốt những bài luận hoặc các đề tài nghiên cứu về phim... 

Từ khóa: Kĩ năng viết; Phim; Phê bình điện ảnh 

Phân loại: 808.066791/H561D 

244. Ogawa Yoko. Kết tinh thầm lặng. / Ogawa Yoko ; Người dịch: Uyên Thiểm. - H. 

: Nxb. Hà Nội, 2025. - 373 tr ; 20 cm. - 2500b 
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Từ khóa: Văn học hiện đại; Nhật Bản; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.635/K258T 

245. Hoover, Colleen. Kết thúc của chúng ta. / Colleen Hoover ; Người dịch: Hoài 

Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 360 tr ; 24 cm. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: It ends with us 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Mĩ; Tiểu thuyết 

Phân loại: 813.6/K258T 

246. Đỗ Phương Thảo. Kỹ năng MC tinh giản. / Đỗ Phương Thảo. - H. : Thế giới, 

2024. - 241 tr : hình vẽ ; 19 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng và chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong 

suốt 15 năm làm nghề MC - dẫn chương trình của tác giả giúp bạn dễ dàng áp dụng 

trong hành nghề MC, là cánh cửa đưa những bạn trẻ tâm huyết và đam mê cháy bỏng 

đến gần với nghề mình yêu thích một cách nhanh nhất 

Từ khóa: Kĩ năng; Dẫn chương trình 

Phân loại: 808.51/K600N 

247. Trình Quang Phú. Ký sự xứ người. : Ký / Trình Quang Phú . - Tái bản lần thứ 3 

có sửa chữa và bổ sung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 415 tr ; 20 cm. - 1000b 

Phụ lục: tr. 391-410 

Tóm tắt: Gồm những truyện ký ghi lại những trải nghiệm, quan sát và suy ngẫm 

của tác giả trong nhiều năm sống, làm việc và chu du qua hơn 25 quốc gia trên thế giới 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Bút kí 

Phân loại: 895.9228403/K600S 

248. Trình Quang Phú. Ký sự xứ người. : Ký / Trình Quang Phú . - Tái bản có sửa 

chữa và bổ sung ảnh của tác giả và tư liệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 519 tr : 

ảnh ; 20 cm. - 2000b 

Phụ lục: tr. 497-519 

Tóm tắt: Gồm những truyện ký ghi lại những trải nghiệm, quan sát và suy ngẫm 

của tác giả trong nhiều năm sống, làm việc và chu du qua hơn 25 quốc gia trên thế giới 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Bút kí 

Phân loại: 895.9228403/K600S 

249. Wharton, Edith. Lề thói thị thành. : = The custom of the country : Tiểu thuyết / 

Edith Wharton ; Người dịch: Nguyễn Đức Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2025. - 502 tr ; 20 cm . -(Văn học kinh điển). - 1500b 

Từ khóa: Mỹ; Tiểu thuyết; Văn học cận đại 

Phân loại: 813.52/L250T 

250. Lý luận phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX - 1945. / Nguyễn Ngọc 

Thiện (ch.b.), Nguyễn Đăng Điệp, Trịnh Bá Đĩnh.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 

511 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 477-479 

Tóm tắt: Khái quát về lý luận, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Sự 

phát triển của lý luận và phê bình văn học Việt Nam từ nửa đầu thế kỷ XX đến năm 

1945. Giới thiệu một số tác gia lý luận, phê bình văn học tiêu biểu: Phan Khôi, Thiếu 

Sơn, Hải Triều, Hoài Thanh, Trần Thanh Mại... 

Từ khóa: Phê bình văn học; Việt Nam; Văn học hiện đại; Lí luận văn học 

Phân loại: 895.92209/L600L 

251. Ishiguro, Kazuo. Mãi đừng xa tôi. / Kazuo Ishiguro ; Người dịch: Trần Tiễn Cao 

Đăng . - Tái bản có sửa chữa. - H. : Văn học, 2024. - 426 tr ; 20 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Never let me go 
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Từ khóa: Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Anh 

Phân loại: 823.914/M103Đ 

252. Trần Thị Thùy Linh. Miền yêu thương. : Dành cho lứa tuổi 10+ / Trần Thị Thùy 

Linh. - H. : Kim Đồng, 2025. - 107 tr : tranh vẽ ; 17 cm . -(Viết cho những điều bé 

nhỏ). - 1500b 

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Việt Nam; Tản văn 

Phân loại: 895.9228/M305Y 

253. Troyat, Henri. Miếng ăn nhà người. : Tiểu thuyết / Henri Troyat ; Người dịch: 

Danh-Thành Do-Hurinville. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 233 tr ; 20 cm. - 

1500b 

Tên sách tiếng Pháp: Le pain de l'étranger 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Pháp; Tiểu thuyết 

Phân loại: 843.914/M306A 

254. Ann Lee. Món Việt là nhà. : Tản văn / Ann Lee. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2025. - 219 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 1500b 

Tên thật tác giả: Lê Lan Anh 

Từ khóa: Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

Phân loại: 895.9228408/M430V 

255. Lewis, C. S.. Một thử nghiệm phê bình. : = An experiment in criticism / C. S. 

Lewis ; Người dịch: Nguyễn Công Nam. - H. : Thế giới, 2024. - 207 tr ; 20 cm. - 

2000b 

Tóm tắt: Gồm những quan điểm, tư tưởng, lý thuyết phê bình về bút pháp nghệ 

thuật trong văn học của nhà văn người Anh C.S. Lewis 

Từ khóa: Phê bình văn học; Văn học hiện đại; Anh 

Phân loại: 823.09/M458T 

256. Bửu Nguyễn. Nam Triều Kiến Mộng. : Tiểu thuyết kiếm hiệp - dã sử Việt Nam / 

Bửu Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 439 tr ; 20 cm. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Quốc Bửu 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.92234/N104T 

257. Santlofer, Jonathan. Nàng Mona Lisa cuối cùng. / Jonathan Santlofer ; Người 

dịch: Vương Thanh Tâm. - H. : Dân trí, 2025. - 414 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The last Mona Lisa 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Mỹ; Tiểu thuyết 

Phân loại: 813.6/N106M 

258. Mọi, Anna. Nọc bướm. : = Le venin du papillon : Tiểu thuyết / Anna Mọi ; 

Người dịch: Hiền Trang. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 358 tr ; 20 cm. - 

2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Pháp; Tiểu thuyết 

Phân loại: 843.92/N419B 

259. Reymont, Władysław Stanisław. Nông dân. / Władysław Stanisław Reymont ; 

Người dịch: Nguyễn Văn Thái ; Minh họa: Lê Trí. - H. : Văn học ; 24 cm. - 599b 

Q. 2. - 2024. - 906 tr. - Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Chłopi 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Ba Lan; Tiêu thuyết 

Phân loại: 891.85372/N455D 

260. Reymont, Władysław Stanisław. Nông dân. / Władysław Stanisław Reymont ; 

Người dịch: Nguyễn Văn Thái ; Minh họa: Lê Trí. - H. : Văn học ; 24 cm. - 599b 

Q. 1. - 2024. - 764 tr. - Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Chłopi 
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Từ khóa: Văn học hiện đại; Ba Lan; Tiểu thuyết 

Phân loại: 891.85372/N455D 

261. Nông Quốc Chấn - Người núi hoa (Cần Phja Bjoóc). : Phê bình - Tiểu luận / 

B.s., t.c.: Nông Quốc Bình, Cao Duy Sơn, Trần Thái, Đỗ Thị Thu Huyền. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 479 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, chọn lọc về thơ, hồi ký, ký sự, tiểu 

luận về nhà thơ Nông Quốc Chấn 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Tiểu luận; Phê bình văn học; Việt Nam 

Phân loại: 895.92209/N455Q 

262. Nông Quốc Chấn. Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc. / Nông Quốc Chấn. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 1: Thơ. - 2025. - 479 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ 

Phân loại: 895.922134/N455Q 

263. Nguyễn Ngọc Thiện. Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. : 

Chuyên luận / Nguyễn Ngọc Thiện. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 2. - 2024. - 439 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam. - Phụ lục: tr. 368-438 

Tóm tắt: Giới thiệu văn tuyển tranh luận về nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ 

thuật vị nhân sinh giai đoạn 1935 - 1939. Một số ý kiến, bài viết về cuộc tranh luận 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Trường phái nghệ 

thuật; Chuyên luận 

Phân loại: 895.92209/NGH250T 

264. Nguyễn Ngọc Thiện. Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. : 

Chuyên luận / Nguyễn Ngọc Thiện. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 1. - 2024. - 463 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Tóm tắt: Trình bày vấn đề theo quan điểm lịch sử về những diễn biến của cuộc 

tranh luận nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh giai đoạn 1935 - 1939. 

Từ chỗ đứng hôm nay nhìn lại, tác giả đã khách quan trong cách đánh giá các hiện 

tượng văn học trong quá khứ 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Trường phái nghệ thuật; Việt 

Nam; Chuyên luận 

Phân loại: 895.92209/NGH250T 

265. Nguyễn Phúc An. Nghiên cứu văn học sử với Hoa Bằng qua tạp chí Tri Tân. / 

Nguyễn Phúc An. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 463 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 350-

447. - Thư mục: tr. 448-455 

Tóm tắt: Giới thiệu tác giả Hoa Bằng Hoàng Thục Trâm và những bài viết về văn 

học sử của Hoa Bằng trên tạp chí Tri Tân, khảo chú tác phẩm Thử viết Việt Nam văn 

học sử 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Lịch sử; Việt Nam 

Phân loại: 895.92209/NGH305C 

266. Haruki Murakami. Người TV. / Haruki Murakami ; Lam Ngọc dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 171 tr ; 20 cm. - 1500b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Nhật Bản; Truyện ngắn 
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Phân loại: 895.636/NG558T 

267. Nguyễn Đình Gấm. Người trở về từ thiên hà ánh sáng. : Tiểu thuyết khoa học 

viễn tưởng / Nguyễn Đình Gấm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 255 tr ; 20 cm. - 

1000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện khoa học viễn tưởng 

Phân loại: 895.92234/NG558T 

268. Wu Ming-Yi. Nhà ảo thuật trên cầu bộ hành. / Wu Ming-Yi ; Người dịch: 

Nguyễn Tú Uyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 250 tr ; 20 cm. - 2500b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Trung Quốc; Truyện ngắn 

Phân loại: 895.12/NH100A 

269. Hyunjin. Nhà sư và khu vườn. : Lắng nghe giáo lý loài hoa / Hyunjin ; Hồng Hà 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 218 tr ; 20 cm. - 2500b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Hàn Quốc; Văn xuôi 

Phân loại: 895.738508/NH100S 

270. Cô Tô A Tiêu. Nhân gian tiểu mãn. : Thong dong góp nhặt niềm vui nhỏ, Thư 

thả đong đầy hạnh phúc to / Cô Tô A Tiêu ; Người dịch: Mai Phương. - H. : Dân trí, 

2024. - 174 tr : tranh vẽ ; 19 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Trung Quốc; Tản văn 

Phân loại: 895.18608/NH121G 

271. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù. / Hồ Chí Minh . - Xuất bản lần thứ 3. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 163tr ; 18cm 

Phân loại: 895.922132 

272. Trang Thanh. Những miền hương nhớ. : Dành cho lứa tuổi 10+ / Trang Thanh. - 

H. : Kim Đồng, 2025. - 195 tr ; 17 cm. - 1500b 

Từ khóa: Tản văn; Văn học thiếu nhi; Việt Nam 

Phân loại: 895.9228/NH556M 

273. Nguyễn Huy Thiệp. Những ngọn gió Hua Tát. : Tập truyện ngắn / Nguyễn Huy 

Thiệp. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 302 tr ; 20 cm . -(Việt Nam danh tác). - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn 

Phân loại: 895.922334/NH556N 

274. Naipaul, V. S.. Ở xứ Tự Do. / V. S. Naipaul ; Hà Trang dịch. - H. : Văn học, 

2024. - 378 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: In a free state 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Anh; Truyện ngắn 

Phân loại: 823.914/Ơ460X 

275. Isaka Kotaro. Sát thủ đối đầu. / Isaka Kotaro ; Người dịch: Phương Nam. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2024. - 585 tr ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện trinh thám 

Phân loại: 895.636/S110T 

276. Phan. Sau khi chúng ta nói lời chia tay. / Phan. - H. : Dân trí, 2024. - 122 tr : 

tranh màu ; 20 cm. - 2500b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện tranh 

Phân loại: 895.9223/S111K 

277. Higashino Keigo. Siêu án mạng. : Nỗi ưu phiền của các nhà văn trinh thám / 

Higashino Keigo ; Người dịch: Anruru. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 262 tr ; 20 cm. - 

4000b 

Từ khóa: Truyện trinh thám; Văn học hiện đại; Nhật Bản 

Phân loại: 895.636/S309A 
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278. Nguyễn Nhật Ánh. Tiệm sách của nàng. : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 

họa: Đỗ Hoàng Tường. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 267 tr : hình vẽ ; 20 cm. 

- 60000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện dài 

Phân loại: 895.922334/T304S 

279. Đỗ Minh Hùng. Tìm hiểu nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn 

nhậm chức Tổng thống Mỹ. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2013. - 367 tr : bảng ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử nước Mỹ. Nội dung chính các bài diễn 

văn nhậm chức Tổng thống Mỹ (từ Tổng thống đầu tiên George Washington 1789 đến 

tổng thống đương nhiệm Barack Obama, 2009-2012). Các đặc điểm ngôn ngữ, các 

biện pháp tu từ được sử dụng trong khối ngữ liệu 

Từ khóa: Mỹ; Diễn văn; Sách song ngữ; Ngôn ngữ; Tổng thống 

Phân loại: 808.5/T310H 

280. Trà. Tôi đơn giản nhưng không tầm thường. / Trà. - H. : Dân trí, 2024. - 186 tr ; 

20 cm. - 1000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tản văn 

Phân loại: 895.9228408/T452Đ 

281. Grisham, John. Tội lỗi và khoan dung. : = A time for mercy : Tiểu thuyết / John 

Grisham ; Người dịch: Hà Hoài Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 685 tr ; 20 

cm. - 1000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Mỹ; Tiểu thuyết 

Phân loại: 813.54/T452L 

282. Tuyển tập khúc ngâm Việt Nam. / Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang Liễn, 

Quang Dũng, Thúy Quỳnh, Hoàng Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 2. - 2025. - 559 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam. - Phụ lục: tr. 448-556 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tuyển tập; Thơ 

Phân loại: 895.9221008/T527T 

283. Trương Tửu. Tuyển tập nghiên cứu văn hóa. / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 3. - 2024. - 383 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nghiên cứu của nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà báo, 

nhà giáo Trương Tửu và những tư liệu hồi ức, kỷ niệm viết về cuộc đời và sự nghiệp 

của ông 

Từ khóa: Sự nghiệp; Cuộc đời; Trương Tửu, 1913-1999, Nhà văn, nhà nghiên 

cứu, nhà báo, nhà giáo, Việt Nam; Tuyển tập 

Phân loại: 895.922332/T527T 

284. Sándor, Petőfi. Tuyển tập thơ Petőfi Sándor. / Petőfi Sándor ; Người dịch: Phan 

Anh Sơn. - H. : Văn học, 2023. - 155 tr ; 20 cm. - 1000b 

Từ khóa: Văn học cận đại; Hungari; Thơ 

Phân loại: 894.51112/T527T 

285. Trần Thị Băng Thanh. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Sỹ. / Tuyển chọn: Trần Thị 

Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 2. - 2024. - 383 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Từ khóa: Việt Nam; Thơ; Văn xuôi; Văn học trung đại 
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Phân loại: 895.92211/T527T 

286. Trần Thị Băng Thanh. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Sỹ. / Tuyển chọn: Trần Thị 

Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 1. - 2024. - 367 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Từ khóa: Văn học trung đại; Việt Nam; Sách song ngữ; Thơ 

Phân loại: 895.92211/T527T 

287. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam. / B.s., giới thiệu: Vũ Quang Liễn, Trần 

Trọng Nghĩa, Lê Thị Thúy Quỳnh, Vũ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 2000b 

T. 2: Truyện thơ Nôm. - 2025. - 495 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học 

nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 529-533 

Từ khóa: Văn học cận đại; Việt Nam; Truyện thơ 

Phân loại: 895.92212/T527T 

288. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam. / Biên soạn, giới thiệu: Vũ Quang 

Liễn,Trần Trọng Nghĩa, Lê Thị Thúy Quỳnh, Vũ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 

cm. - 2000b 

T. 1: Truyện thơ Nôm. - 2025. - 535 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học 

nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 529-533 

Từ khóa: Văn học cận đại; Việt Nam; Truyện thơ 

Phân loại: 895.92212/T527T 

289. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam. / Biên soạn, giới thiệu: Vũ Quang 

Liễn,Trần Trọng Nghĩa, Lê Thị Thúy Quỳnh, Vũ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 

cm. - 2000b 

T. 5: Truyện thơ Nôm. - 2025. - 431 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học 

nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học cận đại; Việt Nam; Truyện thơ 

Phân loại: 895.92212/T527T 

290. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam. / Biên soạn, giới thiệu: Vũ Quang 

Liễn,Trần Trọng Nghĩa, Lê Thị Thúy Quỳnh, Vũ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 

cm. - 2000b 

T. 4: Truyện thơ Nôm. - 2025. - 447 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học 

nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học cận đại; Việt Nam; Truyện thơ 

Phân loại: 895.92212/T527T 

291. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam. / Biên soạn, giới thiệu: Vũ Quang 

Liễn,Trần Trọng Nghĩa, Lê Thị Thúy Quỳnh, Vũ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 

cm. - 2000b 

T. 3: Truyện thơ Nôm. - 2025. - 447 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học 

nghệ thuật Việt Nam 

Từ khóa: Văn học cận đại; Việt Nam; Truyện thơ 

Phân loại: 895.92212/T527T 

292. Phùng Ngọc Kiên. Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do. : Nghiên cứu / Phùng 

Ngọc Kiên (ch.b.) , Đoàn Ánh Dương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 591 tr : ảnh, 

bảng ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Phân tích sự hình thành và cấu trúc trường văn học Việt Nam giai đoạn 

đầu thế kỉ XX. Nghiên cứu tiến trình tích lũy và kiến tạo trường văn học thuộc địa tại 

Việt Nam. Khảo sát việc tích lũy vốn văn hóa trường văn học của các nhà văn đầu thế 
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kỉ XX. Phân tích những khả thể mới và cấu trúc trường văn học trong không gian xã 

hội hiện đại 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Việt Nam 

Phân loại: 895.92209/T550C 

293. Nguyễn Thị Việt Hằng. Thánh Tông di thảo - Dấu mốc sáng tạo trên hành trình 

văn xuôi tự sự Việt Nam Trung đại. / Nguyễn Thị Việt Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 327 tr : bảng ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 281-

309. - Thư mục: tr. 310-326 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề lí luận về văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại; soi 

chiếu, đánh giá những sáng tạo của tác phẩm "Thánh Tông di thảo" so với các tác 

phẩm ra đời trước đó, ý nghĩa của những sáng tạo ấy đối với những tác phẩm ra đời 

sau đó; phân tích cụ thể những thành công, hạn chế trong nội dung, nghệ thuật, nhằm 

khẳng định vai trò là bước đột khởi, là dấu mốc sáng tạo của tác phẩm trên hành trình 

văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại 

Từ khóa: Tiểu thuyết truyền kì; Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại 

Phân loại: 895.92231/TH107T 

294. Huygo, Victor. Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà. / Victor Huygo ; Nhị Ca dịch. - H. : 

Văn học, 2011. - 535 tr ; 24 cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Văn học cổ điển nước ngoài. Văn học Pháp 

Từ khóa: Văn học cận đại; Pháp; Tiểu thuyết 

Phân loại: 843.7/TH116G 

295. Kiều Thu Hoạch. Thơ Nôm Hồ Xuân Hương. / Kiều Thu Hoạch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2024. - 383 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 332-

376. - Thư mục: tr. 377 

Tóm tắt: Sơ lược về văn bản thơ Nôm Hồ Xuân Hương và tiểu sử cuộc đời của 

bà. Giới thiệu phiên âm, khảo dị và chú thích một số tác phẩm thơ Nôm của Hồ Xuân 

Hương 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; Việt Nam; Thơ Nôm 

Phân loại: 895.92212/TH460N 

296. Vài Câu Chữ. Trên con đường tập lớn. / Vài Câu Chữ. - H. : Văn học, 2024. - 

103 tr : tranh vẽ ; 24 x 19 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tản văn 

Phân loại: 895.9228408/TR254C 

297. Đoàn Thị Điểm. Truyền kỳ tân phả. / Đoàn Thị Điểm ; Người dịch và chú thích: 

Ngô Lập Chi, Trần Văn Giáp ; H.đ., giới thiệu: Hoàng Hữu Yên. - H. : Văn học, 2024. 

- 205 tr ; 20 cm . -(Cổ văn Việt Nam). - 1500b 

Tên hiệu tác giả: Hồng Hà nữ sĩ 

Từ khóa: Văn học chữ Hán; Văn học trung đại; Việt Nam; Truyện truyền kì 

Phân loại: 895.92231/TR527K 

298. Truyện ngắn  ký sự trên Báo Ích Hữu.  

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Kí sự; Truyện ngắn 

Phân loại: 895.92230108032/TR527N 

299. Phan Thị Vàng Anh. Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh. / Phan Thị Vàng Anh . - 

In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 289 tr ; 20 cm. - 1500b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn 

Phân loại: 895.92234/TR527N 
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300. Trần Văn Trọng. Truyện ngắn Quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu 

thế kỷ XX. / Trần Văn Trọng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 391 tr : bảng ; 20 cm. - 

2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Thư mục: tr. 230-

247. - Phụ lục: tr. 248-373 

Tóm tắt: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển 

của truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ; vấn đề tiếp nhận truyện Nam Bộ cũng như quá 

trình vận động và nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nam Bộ giai đoạn từ cuối thế kỷ 

XIX đến đầu thế kỷ XX 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; Việt Nam; 

Nam Bộ; Truyện ngắn 

Phân loại: 895.9223010902/TR527N 

301. Phan. Trước khi chúng ta nói lời chia tay. : Truyện tranh / Phan. - H. : Dân trí, 

2024. - 123 tr : tranh màu ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiệnd đại; Việt Nam; Truyện tranh 

Phân loại: 895.9223/TR557K 

302. Phan. Trước khi chúng ta từ bỏ đam mê. / Phan. - H. : Dân trí, 2024. - 146 tr : 

tranh màu ; 20 cm. - 3000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện tranh 

Phân loại: 895.92234/TR557K 

303. Ngân Om. Trưởng thành tuổi 40. : Sống yêu thương và biết ơn những gì ta đang 

có. Hạnh phúc bỗng trở nên đơn giản và gần gũi đến lạ kỳ! / Ngân Om. - H. : Lao 

động, 2024. - 191 tr ; 19 cm. - 1000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thúy Ngân 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tản văn 

Phân loại: 895.9228408/TR561T 

304. Văn học Phú Yên - 50 năm thống nhất. : Tuyển tập tác phẩm 1975 - 2025 / Lưu 

Ngọc An, Đoàn Anh, Trần Huiền Ân,.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 739 tr ; 

24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Hội văn học nghệ thuật Phú Yên 

Từ khóa: Truyện ngắn; Thơ; Bút kí; Văn học hiện đại; Việt Nam; Phú Yên; Phê 

bình văn học 

Phân loại: 895.922080034/V115H 

305. Nguyễn Phúc An. Văn học Trung đại Việt Nam. : Chuyên khảo / Nguyễn Phúc 

An. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 543 tr : bảng ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 509-

516. - Thư mục: tr. 523-536 

Tóm tắt: Khái lược về văn học trung đại Việt Nam. Giới thiệu tiểu thuyết Truyền 

kỳ chữ Hán Trung Quốc và Việt Nam. Tiến trình hình thành và phát triển của tiểu 

thuyết Truyền kỳ chữ Hán Việt Nam. Một số thi pháp, đặc sắc và giá trị nghệ thuật của 

tiểu thuyết Truyền kỳ 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; Việt Nam; Chuyên khảo 

Phân loại: 895.9223109/V115H 

306. Nguyễn Ngọc Thiện. Vũ Trọng Phụng - Về tác gia và tác phẩm. / Tuyển chọn, 

giới thiệu: Nguyễn Ngọc Thiện, Hà Công Tài. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 

2000b 

T. 2. - 2024. - 575 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 
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Tóm tắt: Gồm các bài phân tích, đánh giá của nhiều tác giả về xu hướng hiện thực 

trào phúng trong các tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng, từ "ông vua phóng sự" 

đến bậc thầy tiểu thuyết. Hồi ức và kỷ niệm của các nhà văn về Vũ Trọng Phụng 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Tác giả; Tác phẩm; Việt Nam 

Phân loại: 895.922332/V500T 

307. Nguyễn Ngọc Thiện. Vũ Trọng Phụng - Về tác gia và tác phẩm. / Tuyển chọn, 

giới thiệu: Nguyễn Ngọc Thiện, Hà Công Tài. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; 20 cm. - 

2000b 

T. 1. - 2024. - 463 tr. - ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt 

Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp văn chương của Vũ Trọng Phụng cùng một 

số bài phân tích, đánh giá của nhiều tác giả về xu hướng hiện thực trào phúng trong 

các tác phẩm, đặc biệt trong các thể loại: phóng sự, kịch, truyện ngắn, tiểu thuyết 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Tác phẩm; Văn học hiện đại; Tác giả; Việt Nam 

Phân loại: 895.922332/V500T 

308. Vân Nguyễn. Vừa nhặt thóc vừa hót líu lo. / Vân Nguyễn. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2024. - 211 tr ; 18 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tản văn 

Phân loại: 895.9228408/V551N 

309. Bạch Nguyệt Hệ. Vườn hoa xếp gỗ. / Bạch Nguyệt Hệ ; Cao Đức Hiếu dịch. - H. 

: Nxb. Hà Nội, 2024. - 418 tr ; 20 cm. - 2000b 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Trung Quốc; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.136/V560H 

310. Nguyễn Thị Phương Thùy. Xu hướng tự do hóa ngôn ngữ thơ Việt Nam thế kỷ 

XX. : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương Thùy. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2014. - 370tr : minh họa ; 20cm. - 460b 

Thư mục: tr. 342-365 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết và những vấn đề liên quan đến nghiên cứu thơ 

Việt Nam. Nghiên cứu sự tự do hoá ngôn ngữ thơ tiếng Việt thế kỷ XX ở cấp độ bài 

thơ, khổ thơ và câu thơ 

Từ khóa: Việt Nam; Sách chuyên khảo; Thế kỉ 20; Tự do hoá; Ngôn ngữ; Thơ; 

Nghiên cứu văn học 

Phân loại: 895.92210903/X500H 

311. Tĩnh Thủy. Yêu hồ kỳ nữ. / Tĩnh Thủy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 422 tr ; 

24 cm. - 2000b 

Tên thật tác giả: Lại Văn Thành 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu thuyết 

Phân loại: 895.92234/Y606H 

 

900 - LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ 

312. Vũ Kỳ. Bác Hồ viết di chúc. : Hồi ký / Vũ Kỳ; Thế Kỷ ghi . - Xuất bản lần thứ 6. 

- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 219tr ; 14cm. - 540b 

Từ khóa: Di chúc 

Phân loại: 959.704092/B101H 

313. Trần Văn Phương. Bác Hồ với các ngày lễ  kỷ niệm lớn trong năm.  
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Tóm tắt: Giới thiệu 50 sự kiện lịch sử, các ngày lễ, kỷ niệm theo thứ tự thời gian 

ngày tháng trong năm của nước ta; quá trình hình thành, khái quát diễn biến, ý nghĩa 

và tầm quan trọng của sự kiện gắn với lời dạy của Bác Hồ kính yêu 

Từ khóa: Ngày lễ 

Phân loại: 959.7042092/B101H 

314. Nguyễn Đức Soát. Bầu trời - Trường đại học của tôi. : Hồi ức / Nguyễn Đức 

Soát. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 323 tr : ảnh ; 23 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Những hồi ức về quê hương, gia đình và cuộc đời chiến đấu của Anh 

hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Phi công tiêm kích Mig21 huyền thoại Nguyễn 

Đức Soát 

Từ khóa: Lịch sử; Kháng chiến chống Mĩ; Việt Nam; Nguyễn Đức Soát, 1946- , 

Phi công, Việt Nam; Hồi kí 

Phân loại: 959.7043092/B125T 

315. Nguyễn An Ninh. Cao vọng của bọn thanh niên An Nam. / Nguyễn An Ninh. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 129 tr : hình ảnh ; 19 cm . -

(Diễn ngôn nhân sĩ Đầu thế kỉ XX). - 1000b 

Tóm tắt: Tập hợp các bài diễn thuyết, bài viết của Nguyễn An Ninh, một nhà hoạt 

động cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20 thể hiện tư tưởng yêu nước, khát vọng độc 

lập, tự do và tinh thần tiến bộ của thanh niên Việt Nam dưới ách đô hộ của thực dân 

Pháp 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Cách mạng; Thanh niên 

Phân loại: 959.703/C108V 

316. Zumwalt, Elmo. Cha con tôi. : Sách tham khảo / Elmo Zumwalt, Elmo Zumwalt 

III, John Pekkanen ; Người dịch: Lê Cao Đài, Lê Bích Thủy,... . - Tái bản lần thứ 2. - 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 371 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Ghi lại những kí ức của cha con tác giả về cuộc chiến tranh Việt Nam và 

những ảnh hưởng tàn khốc của chất độc màu da cam bị lây nhiễm đối với thế hệ sau 

này trong gia đình họ; lên án cuộc chiến phi nhân đạo của Mỹ đối với các nước Đông 

Dương; mang đến thông điệp về tình yêu thương gia đình, đồng loại, gìn giữ và trân 

trọng nền hoà bình trên toàn thế giới 

Từ khóa: Chiến tranh Việt Nam; Lịch sử; Hồi kí; Sách tham khảo 

Phân loại: 959.7043/CH100C 

317. Nguyễn Tiến Thư. Danh nhân Việt - vốn di sản phong phú góp phần nhận biết 

lịch sử văn hóa xã hội truyền thống nước ta. : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tiến Thư. - 

H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 516 tr : bảng ; 20 cm. - 250b 

Thư mục: tr. 145-155. - Phụ lục: tr. 156-516 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá danh nhân Việt Nam từ góc nhìn văn hóa học. Tập 

hợp, giới thiệu khái quát về 800 danh nhân nước ta trong xã hội truyền thống và những 

đóng góp của họ với nền văn hoá dân tộc 

Từ khóa: Danh nhân; Việt Nam; Sách chuyên khảo 

Phân loại: 959.70099/D107N 

318. Trình Quang Phú. Đường Bác Hồ đi cứu nước. / Trình Quang Phú t.c, b.s. . - 

Tái bản lần thứ 16 có bổ sung và sửa chữa (Tác giả giữ bản quyền). - H. : Thanh niên, 

2018. - 591 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, con đường Bác 

bôn ba khắp năm châu để đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường giải phóng 

cho dân tộc khỏi ách nô lệ, sáng lập Đảng ta và lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi 

trong cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ 
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Cộng hoà. Những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân 

dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Từ khóa: Lịch sử; Hoạt động cách mạng 

Phân loại: 959.704092/Đ561B 

319. Trần Viết Ngạc. Góp nhặt - Tìm hiểu lịch sử Việt.... / Trần Viết Ngạc . - In lần 

thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 396 tr : hình ảnh 

; 24 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về từng sự kiện, nhân vật, vấn đề của lịch sử 

Việt Nam bằng tư liệu hoặc mới phát hiện hoặc có từ lâu nhưng được tác giả đọc và 

phân tích theo nhãn quan riêng, với lý giải và nhận định của mình, soi lại hiện thực 

dưới góc nhìn mới, ánh sáng mới: Giương cao ngọn cờ Trưng Nữ; nghĩ về Đàn tế 

Chiến sĩ trận vong; Nguyễn Hoàng (1525 - 1613) bốn trăm năm nhìn lại; bối cảnh lịch 

sử Đại Việt thời kỳ Alexandre De Rhodes đến nước ta... 

Từ khóa: Lịch sử; Việt Nam 

Phân loại: 959.7/G434N 

320. Đào Thị Diến. Hà Nội thời cận đại. : Từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) / 

Đào Thị Diến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 524 tr : bảng, ảnh ; 24 cm. - 1500b 

Phụ lục: tr. 427-518. - Thư mục: tr. 519-524 

Tóm tắt: Gồm 40 bài viết về thời kỳ bi tráng trong lịch sử cận đại Việt Nam 

(1873-1897) qua các sự kiện thành Hà Nội bị quân đội thực dân Pháp tấn công, chiếm 

đóng và phá huỷ; quá trình biến đổi Hà Nội từ khu nhượng địa thành một "thành phố 

Pháp", một "Paris thu nhỏ" của chính quyền thực dân 

Từ khóa: Lịch sử; Hà Nội 

Phân loại: 959.731/H100N 

321. Cao Tự Thanh. Lịch sử Việt Nam qua chính sử Trung Hoa. : Tống sử, Nguyên 

sử, Tân Nguyên sử, Minh sử, Thanh sử cảo / Cao Tự Thanh dịch, giới thiệu . - In lần 

thứ ba có bổ sung và sửa chữa. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 

- 450 tr : tranh vẽ ; 24 cm. - 1500b 

Phụ lục: tr. 396-450 

Tóm tắt: Giới thiệu những ghi chép trong năm bộ Tống sử, Nguyên sử, Tân 

Nguyên sử, Minh sử và bộ Thanh sử cảo của Trung Quốc về lịch sử Việt Nam và một 

số nhân vật Trung Quốc liên quan tới lịch sử Việt Nam 

Từ khóa: Lịch sử; Việt Nam 

Phân loại: 959.7/L302S 

322. Nguyễn Tế Mỹ. Lý Thường Kiệt Bắc phạt. / Nguyễn Tế Mỹ s.t.. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2025. - 127 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. - Phụ lục: tr. 125 

Tóm tắt: Phân tích về những điều kiện chủ quan và khách quan trong chiến thắng 

của quân đội Việt Nam đánh Tống trong thế kỷ thứ XI 

Từ khóa: Lịch sử trung đại; Nhân vật lịch sử; Kháng chiến chống Tống; Việt 

Nam 

Phân loại: 959.7023092/L600T 

323. Ricks, Thomas E.. Nguyên tắc lập quốc. : = Frist principles : Những tư tưởng 

căn bản của các nhà lập quốc Hoa Kỳ / Thomas E. Ricks ; Người dịch: Sơn Phạm, Vũ 

Hoàng Linh. - H. : Thế giới, 2024. - 411 tr ; 24 cm. - 2000b 

Phụ lục: tr. 397-401. - Thư mục: tr. 403 

Tóm tắt: Tìm hiểu về bốn nhà lập quốc đầu tiên của Hoa Kỳ: Washington, 

Adams, Jefferson và Madison từ khi còn trẻ cho đến khi trưởng thành, cùng với các 
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câu hỏi về độc lập và cách xây dựng cũng như duy trì một quốc gia mới; cách tiếp cận 

tri thức, những trải nghiệm và tri kiến độc đáo của họ đã đóng vai trò thiết yếu trong 

việc hình thành Hiến pháp và chính phủ Hoa Kỳ 

Từ khóa: Sự nghiệp; Cuộc đời; Tư tưởng; Chính trị gia; Mĩ 

Phân loại: 973.099/NG527T 

324. Trần Huy Liệu. Nguyễn Trãi. : Nghiên cứu / Trần Huy Liệu. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2024. - 287 tr ; 20 cm. - 2000b 

Phụ lục: tr. 232-284 

Từ khóa: Lịch sử 

Phân loại: 959.7026092/NG527T 

325. Hoài Thanh. Phan Bội Châu - Cuộc đời và thơ văn. : Nghiên cứu / Hoài Thanh. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 303 tr ; 20 cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời và thơ văn của Phan Bội Châu trước khi cụ ra đi nước 

ngoài; những năm đầu ở nước ngoài (1905-1908); tham gia phong trào Đông Du, 

phong trào tan rã; thành lập Hội Việt Nam Quang Phục (1912); thời gian bị cầm tù ở 

Quảng Châu Trung Quốc; những năm tháng cuối ở nước ngoài (1917-1925) và từ sau 

khi bị bắt về nước (1925-1940) 

Từ khóa: Văn học; Cuộc đời 

Phân loại: 959.703092/PH105B 

326. Trần Hoàng Vũ. Phan Yên thành binh biến ký. : Toàn cảnh cuộc nổi dậy của Lê 

Văn Khôi / Trần Hoàng Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 

412 tr : hình vẽ, bản đồ ; 24 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Phản ánh những thăng trầm của xã hội vào thời kỳ Gia Định Thành, và 

phân tích đặc điểm, nguyên nhân cũng như hệ quả của cuộc nổi dậy do Lê Văn Khôi 

chỉ huy, diễn ra tại Gia Định vào giữa thế kỷ 19, đặc biệt ghi lại sự tham gia của các 

lực lượng cựu quan lại, lính tù phạm và các nhóm thiểu số - một tập hợp đa dạng mang 

trong mình nỗi đau và tổn thương khi chứng kiến sự chuyển mình của chính quyền 

dưới triều đại Minh Mạng 

Từ khóa: Nhà Nguyễn; Lịch sử; Việt Nam 

Phân loại: 959.7029092/PH105Y 

327. Trần Huiền Ân. Rồng chầu ngoài Huế  ngựa tế Đồng Nai.  

Từ khóa: Địa danh; Văn hóa; Việt Nam 

Phân loại: 915.97/R455C 

328. Hồ Anh Thái. Salam! Chào xứ Ba Tư. / Hồ Anh Thái . - In lần thứ 2 có bổ sung. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 435 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 1500b 

Phụ lục: tr. 417-423. - Thư mục: tr. 433-435 

Tóm tắt: Gồm những khám phá về đất nước Iran từ chiều dài lịch sử đến bề rộng, 

chiều sâu về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, con người... 

Từ khóa: Đời sống xã hội; Lịch sử; Văn hóa; Iran 

Phân loại: 955/S104C 

329. Lister, Charles R.. Sơ lược về Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. : Sách tham khảo / 

Charles R. Lister ; Người dịch, h.đ.: Hoàng Hải Anh, Nguyễn Như Mai. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 148 tr ; 20 cm. - 1200b 

Phụ lục: tr.: 103-114 

Tóm tắt: Trình bày về sự hình thành, tồn tại và bành trướng của Nhà nước Hồi 

giáo tự xưng (IS); các biện pháp làm suy yếu và tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng 

(IS). Đồng thời giới thiệu sơ lược về tiểu sử các lãnh đạo cấp cao của IS 
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Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Nhà nước Hồi giáo tự xưng 

Phân loại: 956.054/S460L 

330. Clot, André. Suleiman vĩ đại - Triều đại hoàng kim của Đế quốc Ottoman. / 

André Clot ; Người dịch: Lương Huỳnh Trọng Nghĩa. - H. : Dân trí, 2024. - 595 tr ; 24 

cm. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Suleiman the magnificent 

Tóm tắt: Nghiên cứu về cuộc đời và triều đại của Sultan Suleiman I – một trong 

những vị vua vĩ đại có ảnh hưởng nhất của Đế quốc Ottoman, đế chế khi Suleiman 

củng cố quyền lực của mình và mở rộng lãnh thổ Ottoman qua nhiều chiến dịch quân 

sự vang dội ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi trong thế kỷ XVI 

Từ khóa: Lịch sử; Tiểu sử; Thổ Nhĩ Kì; Suleiman, 1494-1566, Quốc vương, Thổ 

Nhĩ Kì 

Phân loại: 956.101/S510V 

331. Teeuwisse, Jo Hedwig. Sử bịa - 101 điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. / Jo 

Hedwig Teeuwisse ; Tinh Nguyệt Tâm dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 487 tr : hình vẽ ; 

24 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Fake history: 101 things that never happened. - Thư mục: tr. 

449-487 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin làm rõ 101 hiểu lầm trong lịch sử của nhân loại như: 

Napoléon Bonaparte bắn đứt mũi tượng Nhân sự; Hugo Boss thiết kế đồng phục của 

Đức Quốc xã; mũ chiến đấu của người Viking có sừng; người ta ăn khoai tây vào thời 

Trung cổ... 

Từ khóa: Lịch sử; Thế giới 

Phân loại: 909/S550B 

332. Thế chiến II. : = World War II : Khái lược những tư tưởng lớn / Adrian Gilbert, 

Simon Adams, John Farndon... ; Nguyễn Kim Phụng dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 336 tr 

: minh họa ; 23 cm. - 2000b 

Từ khóa: Chiến tranh; Lịch sử; Thế giới 

Phân loại: 940.53/TH250C 

333. Mishukova, Daria. Việt Nam - Đất nước con Rồng cháu Tiên. / Daria 

Mishukova . - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. 

- 251 tr ; 20 cm.. - 700b. 

Từ khóa: Việt Nam; Địa chí; Đất nước 

Phân loại: 915.97/V308N 

334. Pic, Roger. Việt Nam - Hồ Chí Minh. : Hình ảnh và chú thích của Roger Pic / 

Roger Pic ; Mai Yên Thi dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2025. - 119 tr : ảnh ; 

26 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Pháp: Le Viet Nam D' Ho Chi Minh 

Tóm tắt: Ghi lại những khoảnh khắc lịch sử chân thực đầy cảm xúc và mang tính 

thời sự sắc sảo về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến 

chống Mỹ hào hùng dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Từ khóa: Lịch sử; Việt Nam; Kháng chiến chống Mĩ 

Phân loại: 959.7042/V308N 

335. Trịnh Vĩnh Thường. Việt Nam sử luận. : Góc nhìn đa chiều / Trịnh Vĩnh 

Thường ; Dịch và khảo chú: Nguyễn Phúc An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 383 tr : minh họa ; 24 cm. - 1000b 

Thư mục cuối mỗi phần 
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Tóm tắt: Đưa ra những góc nhìn đa chiều về lịch sử Việt Nam: Thảo luận về vấn 

đề cảng thị mậu dịch biển quốc tế đầu tiên của Trung Quốc trước thế kỷ thứ 5 được 

xác định là ở Nhật Nam và Giao Chỉ thay vì trước đây thường được cho rằng ở Quảng 

Châu; quá trình hình thành thương phụ Nhật Bản ở Hội An; chế tạo và lưu truyền tàu 

bọc đồng thời Nguyễn; cuộc chiến Thanh – Việt và nhà Lê chống nhà Thanh; nghiên 

cứu về triều vua Tự Đức, xoay quanh việc ký kết Hoà ước Nhâm Tuất và Giáp Tuất, 

thái độ và tình thế bế tắc của vua Tự Đức lúc bấy giờ trước cuộc xâm lược của người 

Pháp... 

Từ khóa: Lịch sử; Việt Nam 

Phân loại: 959.7/V308N 

336. Nguyễn Khắc Nguyệt. Xe tăng trong chiến tranh ở Việt Nam - Lịch sử nhìn từ 

tháp pháo. / Nguyễn Khắc Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 321 tr : ảnh, 

hình vẽ ; 20cm. - 1500b 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin đặc sắc về sự ra đời, trưởng thành và lớn 

mạnh của Binh chủng Tăng Thiết giáp Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử vẻ vang 

của Quân đội nhân dân Việt Nam 

Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ; Binh chủng Tăng thiết giáp; Lịch sử; Việt Nam 

Phân loại: 959.7043/X200T 

 


